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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Một hộp đựng 70 tấm thẻ, đánh số từ 1 đến 70. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Kí hiệu ܽ là số ghi trên thẻ. 
Gọi ܣ là biến cố: " ܽ là ước của 28", ܤ là biến cố: " ܽ là ước của 70". Tính số phần tử của biến cố ܣ ∩   ܤ
 A. 4. B. 6. C. 8. D. 7. 
Câu 2. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ có ܥܤܣ ⊥  .(ܥܤܣ) và mặt phẳng ܥܵ Xác định góc giữa đường thẳng .(ܥܤܣ)
 A. ܵܥܤ෢ . B. ܵܥܣ෢ . C. ܵܣܥ෢ . D. ܵܤܥ෢ . 
Câu 3. Cho hai đường thẳng ܽ, ܾ phân biệt và mặt phẳng (ܲ), biết ܽ ⊥ (ܲ) và ܾ ⊂ (ܲ). Khẳng định nào đúng? 
 A. (ܽ, ܾ) = 90°. B. (ܽ, ܾ) = 0°. C. (ܽ, ܾ) = 60°. D. (ܽ, ܾ) = 45°. 
Câu 4. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (0; +∞)? 
 A.  ݕ = log೐

మ
ݕ  .B .ݔ = log√మ

మ
ݕ  .C .ݔ = log೐

య
ݕ  .D .ݔ = logഏ

ర
 .ݔ

Câu 5. Cho các số thực dương ܽ, ܾ thỏa mãn lnܽ = ;ݔ  lnܾ =  .Tính ln(ܽଶܾହ) .ݕ
 A.  ܲ = ܲ  .ହ . Bݕଶݔ = ܲ  .C . ݕݔ10 = ݔ2 + ܲ  .D . ݕ5 = ଶݔ +  . ହݕ
Câu 6. Với mọi số thực ܽ > 0 dương, log ଵ଴

௔
 bằng 

 A.  1 − logܽ. B.  10 − logܽ. C.  1 + logܽ. D.  10logܽ. 
Câu 7. Cho các số thực ܽ, ܾ,݉, ݊ (ܽ, ܾ > 0). Khẳng định nào sau đây là đúng?    
 A. ௔

೘

௔೙
= √ܽ௠೙ .  B. (ܽ௠)௡ = ܽ௠ା௡. 

 C. (ܽ + ܾ)௠ = ܽ௠ + ܾ௠ . D. ܽ௠ . ܽ௡ = ܽ௠ା௡. 
Câu 8. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình 2௫మ = ଵ

ଶ
 là 

 A. 0. B. 2. C. 1. D. 3. 
Câu 9. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất hai lần, ta thu được không gian mẫu ߗ. Xét hai biến cố sau: 

A: “Hai lần gieo xúc sắc đều xuất hiện các mặt là số chẵn”; 
B: “Hai lần gieo súc sắt đều xuất hiện số lẻ”; 
Biến cố ܥ = ܣ ∪  ?là biến cố nào sau đây ܤ

 A. Lần gieo đầu tiên xuất hiện số chẵn lần gieo thứ hai xuất hiện số lẻ hoặt số chẵn. 
 B. Hai lần gieo súc xắc đồng thời xuất hiện là các số lẻ hoặc chẵn. 
 C. Lần gieo đầu tiên xuất hiện số lẻ lần gieo thứ hai xuất hiện là số lẻ. 
 D. Lần gieo thứ nhất xuất hiện số chẵn lần gieo thứ hai xuất hiện số lẻ. 
Câu 10. Để làm đường dẫn lên bắc qua một con kênh, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam 
giác (hình vẽ). 

 
Phát biểu nào sau đây là sai?  

 A. ܨܦ ⊥ ܤܣ .B .(ܦܧܤܣ) ⊥ ܧܤ .C .(ܧܨܥܤ) ⊥ ܥܨ .D .(ܥܤܣ) ⊥  .(ܨܧܦ)
Câu 11. Rút gọn biểu thức ܲ = ݔ

భ
య. లݔ√  với ݔ > 0. 

 A. ܲ = ݔ
భ
ఴ. B. ܲ = ܲ .ଶ. Cݔ = ݔ

మ
వ. D. ܲ =  .ݔ√

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình logభ
మ
ଶݔ) − ݔ + 7) > 0 là 
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 A.  (−∞;  2) ∪ (3; +∞). B.  (−∞;  2). 
 C.  (2;  3). D.  (3; +∞). 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Một hộp đựng 9 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời hai tấm thẻ từ hộp. 
Xét các biến cố sau: 

 .”Cả hai tấm thẻ đều ghi số chẵn“ :ܣ
 .”Chỉ có một tấm thẻ ghi số chẵn“ :ܤ
 .”Tích hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số chẵn“ :ܥ
 .”Tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số chẵn“ :ܦ
Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

 a)  ܤ ∩ ܦ = ∅. b)  ܥ = ܣ ∪  .ܤ
 c)  ܲ(ܣ ∪ (ܤ = (ܣ)ܲ +  .độc lập ܦ và ܣ d) Biến cố .(ܤ)ܲ
Câu 2. Lớp 11A có 40 học sinh, trong đó có 22 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Giáo viên lần lượt chọn 2 học 
sinh lên bảng để giải bài tập. Gọi ܣ là biến cố “Lần thứ nhất chọn được học sinh nam”, ܤ là biến cố “Lần thứ 
hai chọn được học sinh nam”. 
 a) Biến cố “Ít nhất 1 lần chọn được học sinh nữ” được biểu diễn là ̅ܣ ∪ തܤ . 
 b) Biến cố “Có không quá 1 lần chọn được học sinh nữ” được biểu diễn là: ̅ܤܣ ∪ തܤܣ . 
 c)  ݊(ܤܣ ∪ (തܤܣ̅ = 768. 
 d)  ݊(ܣ ∪ (ܤ = 462. 
Câu 3. Cho hai hàm số ݕ = (ݔ)݂ = log௔ݔ và ݕ = (ݔ)݃ = ܽ௫, (ܽ > 0). Mỗi mệnh đề sau đúng hay sai? 
 a) Hai hàm số ݂(ݔ) và ݃(ݔ) có tập xác định là ℝ. 
 b) Đồ thị của hai hàm số ݂(ݔ) và ݃(ݔ) luôn cắt nhau tại một điểm. 
 c) lim

௫→ାஶ
(ݔ)݂ = lim

௫→ାஶ
 .(ݔ)݃

 d) Hàm số ݂(ݔ) + ;đồng biến trên (0 (ݔ)݃ +∞) khi ܽ > 1, nghịch biến khi 0 < ܽ < 1. 
Câu 4. Cho hình chóp tứ giác ܵ.  là trung (ܦܥܤܣ) có đáy là hình vuông. Hình chiếu của ܵ trên mặt phẳng ܦܥܤܣ
điểm ܪ của ܦܣ. Gọi ܯ,ܰ, ܲ lần lượt là trung điểm của ܵܥܤ,ܤ,  .ܦܥ
 a) Khi đó ܲܤ ⊥ ܲܤ b) Khi đó .ܥܵ ⊥  .ܯܰ
 c) Khi đó ܲܤ ⊥ ܲܤ d) Khi đó .ܣܵ ⊥  .ܣܯ
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Cho hình chóp ܵ. ෣ܤܵܣ có ܥܤܣ = ෢ܥܵܤ ,120° = ෣ܤܥܣ ,60° = 90° và ܵܣ = ܤܵ =  là hình chiếu ܫ  Gọi .ܥܵ
vuông góc của ܵ lên mặt phẳng (ܥܤܣ). Tỉ số ஺ூ

஻ூ
 là 

Câu 2. Chị Hoa mới được nhận vào một Tập đoàn và nhận lương khởi điểm là 9 triệu đồng/tháng. Biết rằng cứ 
sau ba năm lương mỗi tháng của chị tăng thêm 15% so với mức lương hiện tại. Hỏi sau 8 năm làm việc tổng 
tiền lương chị Hoa nhận được là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? 
Câu 3. Ngân hàng thường tính lãi suất cho khách hàng theo hình thức lãi kép theo định  kì   được tính theo công 
thức ܶ = .ܣ (1 +  là số tiền ban đầu. Ông A ܣ ,݊ ௡ trong đó ܶ là số tiền cả vốn lẫn lãi nhận được sau kì hạng(ݎ
gửi 100 triệu vào ngân hàng với hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 9%. Sau 5 năm ông rút toàn bộ tiền 
và dùng một nữa để sửa nhà, số tiền còn lại ông tiếp tục gửi ngân hàng với lãi suất như lần trước. Số tiền lãi ông 
A nhận được sau 10 năm là bao nhiêu (làm tròn đến đơn vị triệu đồng)? 
Câu 4. Gọi (ݐ)ܫ là số ca bị nhiễm bệnh cúm ở quốc gia X tại ngày khảo sát thứ ݐ. Sau ݐ ngày khảo sát ta có công 
thức (ݐ)ܫ = .ܣ e௥బ(௧ିଵ) với ܣ là số ca nhiễm trong ngày khảo sát đầu tiên, ݎ଴ là hệ số lây nhiễm. Biết rằng ngày 
đầu tiên khảo sát 500 ca bị nhiễm bệnh và ngày thứ 10 khảo sát có 1000 ca bị nhiễm bệnh. Dựa vào đó người 
ta tính được hệ số ݎ଴ ≈ 0.077. Biết rằng trong suốt quá trình khảo sát hệ số lây nhiễm là không đổi thì ngày thứ 
15 số ca nhiễm bệnh là ……….? 
Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và ܵܥ =
ܽ√2. Gọi H là trung điểm của các cạnh AB. Cosin của góc giữa SC và mặt phẳng (ܵܦܪ) có giá trị là (kết quả 
làm tròn đến phần trăm). 
Câu 6. Ông ܣ có khoản tiền 200triệu đồng quyết định gửi ngân hàng với lãi suất 0,7% một tháng theo hình 
thức lãi kép (tức là sau mỗi tháng thì số tiền trong tài khoản tăng 1,007lần ). Cuối mỗi tháng ông ܣ lại rút ra 10 
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triệu đồng để sinh hoạt hàng ngày. Sau một năm thực hiện như vậy, tính toán lại số dư tài khoản, ông A nhận ra 
số tiền còn lại là không đủ để lặp lại trong một năm tiếp theo do vậy cần thay đổi số tiền rút ra mỗi tháng. Lúc 
này, số tiền tối đa mà ông A có thể rút mỗi tháng và thực hiện đều đặn trong năm thứ hai là bao nhiêu? Viết theo 
đơn vị triệu đồng và làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy. 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho hai biến cố A và B. Biến cố giao của A và B là biến cố: 
 A. “Cả A và B đều xảy ra”. 
 B. “A hoặc B xảy ra”. 
 C. “A xảy ra”. 
 D. “B xảy ra|C|D|0|0|1| hoặc cả A và B đều xảy ra”. 
Câu 2. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ ,có đáy là hình vuông ܦܥܤܣ ⊥  là (ܦܥܤܣ) và mặt phẳng ܥܵ Góc giữa .(ܦܥܤܣ)
 A.  ܵܤܥ෢ . B.  ܵܣܥ෢ . C.  ܵܣܥ෢ . D.  ܥܵܣ෢ . 
Câu 3. Cho hình lập phương ܣ.ܦܥܤܣଵܤଵܥଵܦଵ (tham khảo hình vẽ bên). 

 
Góc giữa đường thẳng ܦܣ và ܤܤଵ bằng 

 A.  30°. B.  60°. C.  45°. D.  90°. 
Câu 4. Trong các hàm số sau,hàm số nào luôn nghịch biến trên tập xác định của nó? 

 A. ݕ = ቀଵ
ଶ
ቁ
ଶ
. B. ݕ = logݔ. C. ݕ = 2௫. D. ݕ = ቀଶ

ଷ
ቁ
௫
. 

Câu 5. Cho  và  là hai số thực dương thỏa mãn . Giá trị của  bằng: 
 A. 5. B. 2. C. 4. D. 32. 
Câu 6. Với mọi số thực ܽ dương, logଶ√ܽ bằng 
 A.  logଶܽ + 1. B.  logଶܽ − 1. C.  ଵ

ଶ
logଶܽ. D.  ଵ

ଶ
logଶܽ − 1. 

Câu 7. Với ߙlà một số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai? 
 A. √10ఈ = ൫√10൯

ఈ
. B. (10ఈ)ଶ = 10ఈమ. C. (10ఈ)ଶ = (100)ఈ. D. √10ఈ = 10

ഀ
మ. 

Câu 8. Nghiệm của phương trình 2ଶ௫ାଷ = 2௫ା଻ là 
 A.  ݔ = ଵ଴

ଷ
. B.  ݔ = ସ

ଷ
. C.  ݔ = 4. D.  ݔ = 10. 

Câu 9. Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1,2,3, …, 19,20; hai thẻ khác nhau 
thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Xét các biến cố: 

 ;"Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 2" :ܣ
 ;"Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 5" :ܤ
 ;"Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 5" :ܥ
 ." Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5" :ܦ
Biến cố ܥ là biến cố hợp của: 

 A. Biến cố ܤ và biến cố ܦ. 
 B. Biến cố ܣ và biến cố ܦ. 
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 C. Biến cố ܣ và biến cố ܤ. 
 D. Biến cố ܣ và biến cố ܦ hoặc biến cố ܤ và biến cố ܦ. 
Câu 10. Cho hình lăng trụ đứng tam giác đềuܥ′ܤ′ܣ.ܥܤܣ′. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 
 A. Đường thẳng ܤܣ vuông góc với mặt phẳng (ܥ′ܤ′ܣ′). 
 B. Đường thẳng ܥܣ vuông góc với mặt phẳng (ܥ′ܤ′ܣ′). 
 C. Đường thẳng ܣܣ′ vuông góc với mặt phẳng (ܥ′ܤ′ܣ′). 
 D. Đường thẳng ܤܣ′ vuông góc với mặt phẳng (ܥ′ܤ′ܣ′). 
Câu 11. Giá trị của biểu thức ܣ = ൫4 + √15൯

ଶ଴ଶ଴
. ൫√15 − 4൯

ଶ଴ଶଶ
 bằng ܽ + ܾ√15. Khi đó ܽ + 3ܾ bằng 

 A. 15. B. 7. C. 23. D. 55. 
Câu 12. Tập nghiệm S của bất phương trình logଷ(ݔ + 1) > logଷ(2ݔ − 1) là: 
 A. ܵ = (−1;  2). B. ܵ = (−∞;  2). C. ܵ = (2; +∞). D. ܵ = ቀଵ

ଶ
;  2ቁ. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một số trong các số 1,2, . . . ,19,20; hai thẻ khác 
nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Xét các biến cố: 

 .” Số trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 5 ”:ܣ
 .” Số trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 3 ”:ܤ
 .” Số trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 5 hoặc chia hết cho 3 ”:ܥ
 .” Số trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 15 ”:ܦ
Khi đó: 

 a) Biến cố ܣ và biến cố ܦ là hai biến cố xung khắc. 
 b) Xác suất biến cố ܦ là ଵ

ଶ଴
. 

 c) Biến cố ܦ là biến cố hợp của biến cố ܣ và biến cố ܤ. 
 d) Số phần tử của không gian mẫu là 190. 
Câu 2. Có 3 hộp I, II, III. Mỗi hộp chứa ba tấm thẻ đánh số 1,2,3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Xét 
các biến cố sau: 

 ;" Tổng các số ghi trên ba tấm thẻ là 6" :ܣ
 ."Ba tấm thẻ có ghi số bằng nhau" :ܤ

 a)  n(ܣ) = 7. b)  n(ܤ) = 3. 
 c)  ܣ ∩ ܤ = {(2,2,2)}. d)  ܤ,ܣ có độc lập. 
Câu 3. Xét các hàm số ݕ = log௔ݔ, ݕ = −ܾ௫ , ݕ = ܿ௫ có đồ thị như hình vẽ dưới đây, 

trong đó ܽ, ܾ, ܿ là các số thực dương khác 1. 

 
Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

 a)  log௖(ܽ + ܾ) > 1 + log௖2. b)  log௔௕ܿ > 0. 
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 c)  log௔
௕
௖

> 0. d)  log௕
௔
௖

< 0. 
Câu 4. Cho hình chóp ܵ. ෣ܦܥܤ ,là hình thoi tâm ܱ,  cạnh a ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ = 60଴. Biết ܵܣ = ܥܵ = 2ܽ và 
ܤܵ =  ?Các mệnh đề sau đúng hay sai .ܦܵ
 a) ܱܵ ⊥  .(ܦܥܤܣ)
 b) ܦܥ ⊥  .(ܦܤܵ)
 c) OB là hình chiếu vuông góc của SB trên (ܦܥܤܣ).  
 d) Góc giữa SC và (ܵܦܤ) bằng 45଴. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Cho hình chóp ܵ.  ,vuông góc với đáy ܣܵ là hình vuông cạnh bằng 4 cm, cạnh bên ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ
ܣܵ = 3 ܿ݉. Gọi ܭ,ܪ lần lượt là hình chiếu của ܣ lên ܵܥ,  bằng bao nhiêu centimet? (Kết quả ܭܪ Độ dài .ܦܵ
làm tròn đến hàng phần trăm nếu là số thập phân) 
Câu 2. Sau nhiều năm làm việc anh Nam tiết kiệm được ܶ đồng, dự định số tiền đó để mua một căn nhà. Nhưng 
hiện nay với số tiền đó thì anh ta chưa thể mua được căn nhà vì giá trị căn nhà mà anh ta muốn mua là 2ܶ đồng. 
Vì vậy anh Nam gửi tiết kiệm số tiền này vào ngân hàng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ 
sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm số 
tiền anh Nam thu được (bao gồm số tiền gửi ban đầu và lãi) đủ tiền mua nhà, giả định trong khoảng thời gian 
này lãi suất không thay đổi là 5,5% một năm và anh Nam không rút tiền ra? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn 
vị). 
Câu 3. Ông A mỗi tháng nhận lương hưu gửi đều đặn vào ngân hàng một số tiền  T   theo hình thức lãi kép với 
lãi suất 0,6% mỗi tháng. Biết rằng sau 15 tháng ông A nhận được số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T ông A 
gửi vào ngân hàng là bao nhiêu ? (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng). 
Câu 4. Một người gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn 3 tháng (một quý), lãi suất 6% một quý theo 
hình thức lãi kép (là hình thức tiền lãi của kì hạn trước sẽ được cộng và vốn để tính lại kì hạn sau). Sau đúng 6 
tháng, người đó lại gửi thêm 100 triệu đồng với hình thức và lãi suất như trên. Hỏi sau một năm tính từ lần gửi 
đầu tiên người đó nhận số tiền là bao nhiêu triệu đồng(làm tròn đến hàng đơn vị)? 
Câu 5. Cho hình lăng trụ đều ܥܤܣ ⋅  là (ܥܤܣ) và mặt phẳng ܤᇱܣ ᇱ có đáy cạnh ܽ, góc giữa đường thẳngܥᇱܤᇱܣ
60°. Tính góc ( theo đơn vị độ ) giữa đường thẳng ܥᇱܣ và mặt phẳng (ܣܣᇱܤᇱܤ)? 
Câu 6. Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức ܵ = .ܣ ݁௥.௧, trong đó ܣ là số lượng vi khuẩn 
ban đầu, ݎ là tỉ lệ tăng trưởng (ݎ >  là thời gian tăng trưởng. Biết số lượng vi khuẩn ban đầu là 50 con và ݐ ,(0
sau 5 giờ có được 250 con. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giờ thì số vi khuẩn có được là trên 2triệu con ? ( Lấy số 
giờ là số nguyên.) 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho ܣ và ܤ là hai biến cố. Biết ܲ (ܣ) = 0,3; (ܤ)ܲ  = 0,2; (ܤܣ)ܲ  = 0,06.Khẳng định nào sau đây đúng? 
 A. ܣvà ܤ là hai biến cố độc lập. B. ܣvà ܤ là hai biến cố xung khắc. 
 C. ܣvà ܤ là hai biến cố đối. D. ܣvà ܤ là hai biến cố không độc lập. 
Câu 2. Cho hình chóp ܵ.  vuông góc với đáy. Khẳng định ܣܵ cạnh bên ,ܤ là tam giác vuông tại ܥܤܣ có đáy ܥܤܣ
nào sau đây đúng? 
 A. ܥܣ ⊥ ܥܤ .B .(ܥܤܵ) ⊥ ܥܤ .C .(ܥܣܵ) ⊥ ܤܣ .D .(ܤܣܵ) ⊥  .(ܥܤܵ)
Câu 3. Cho hình chóp ܵ. ,ܯ là hình chữ nhật. Gọi ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ ܰlần lượt là trung điểm của ܵܥ và ܵܦ 
(tham khảo hình vẽ). 
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Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ܰܯ ⊥ ܰܯ .B .ܥܣ ⊥ ܰܯ .C .ܦܤ ⊥ ܰܯ .D .ܤܣ ⊥  .ܥܤ
Câu 4. Tập xác định của hàm số ݕ = logଶ(3 − ݔ2 −  ଶ) làݔ
 A. ܦ = (−1; 1). B. ܦ = (−1; 3). C. ܦ = (−3; 1). D. ܦ = (0; 1). 
Câu 5. Cho các số dương ܽ, ܾ, ܿ, và ܽ ≠ 1. Khẳng định nào sau đây đúng? 
 A.  log௔ܾ + log௔ܿ = log௔(ܾ + ܿ). B.  log௔ܾ + log௔ܿ = log௔|ܾ − ܿ|. 
 C.  log௔ܾ + log௔ܿ = log௔(ܾܿ). D.  log௔ܾ + log௔ܿ = log௔(ܾ − ܿ). 
Câu 6. Cho 0 < ܽ ≠ 1. Mệnh đề nào sau đây sai? 
 A. log௔ܽ = 1. B. ܽ୪୭୥ఱ௔ = ܽ. C. 5୪୭୥ఱ௔ = ܽ. D. log௔1 = 0. 
Câu 7. Nếu ܽ

భ
య > ܽ

భ
ల và ܾ√ଷ > ܾ√ହ thì 

 A. ܽ > 1; 0 < ܾ < 1. B. 0 < ܽ < 1; ܾ < 1. C. ܽ > 1; ܾ < 1. D. ܽ < 1; 0 < ܾ < 1. 
Câu 8. Viết dưới dạng lữy thừa biểu thức sau đây ܲ = ܽ

ఱ
య: √଼ܽయ  (ܽ > 0) 

 A. ܲ = ܽ
భయ
య . B. ܲ = ܽ

రబ
య . C. ܲ = ܽିଵ. D. ܲ = ܽ

రబ
వ . 

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình 3௫ାଶ ≥ ଵ
ଽ
 là 

 A. (−∞; 0). B. (−∞; 4]. C. [0; +∞). D. [−4; +∞). 
Câu 10. Một hộp có 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp. 
Xét các biến cố: 

 ”Hai viên bi lấy ra cùng màu xanh” :ܣ
 ”Hai viên bi lấy ra cùng màu” :ܤ
 .”Hai viên bi lấy ra khác màu” :ܥ
Các cặp biến cố xung khắc trong các biến cố trên là: 

 A. Chỉ ܤ và ܥ. B. Chỉ ܣ và ܥ. C.  ܣ và ܤ ;ܥ và ܥ. D.  ܣ và ܤ. 
Câu 11. Cho hình chóp tam giác đều ܵ. có cạnh đáy bằng ܽ, cạnh bên bằng ଶ√ଷ௔ ܥܤܣ

ଷ
. Tính góc giữa cạnh bên 

và mặt đáy. 

 
 A.  60଴. B.  30଴. C.  45଴. D.  73଴. 
Câu 12. Nghiệm của phương trình logଶݔ + logଶ3 = 0 là 
 A.  ݔ = −3. B.  ݔ = ଵ

଼
. C.  ݔ = ଵ

ଷ
. D.  ݔ = 3. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

M

N

B

S

C

D
A
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Câu 1. Khi điều tra một nhóm học sinh có 50 em về các môn thể thao các em hay chơi trong dịp nghỉ hè. Người 
ta thầy rằng có 31 em thích chơi đá bóng, 12 em thích chơi cầu lông và 5 em vừa thích chơi đá bóng và vừa 
thích chơi cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một em học sinh. 
 a) Xác suất để học sinh đó thích chơi đá bóng là ଵଽ

ହ଴
. 

 b) Xác suất để học sinh đó thích chơi cầu lông là ଺
ଶହ

. 

 c) Xác suất để học sinh đó thích chơi đá bóng hoặc thích chơi cầu lông bằng ଵଽ
ଶହ

. 

 d) Xác suất để học sinh đó thích chơi đá bóng và không thích chơi cầu lông bằng ଵଶ
ଶହ

. 
Câu 2. Cho hình lập phương ܦ′ܥ′ܤ′ܣ.ܦܥܤܣ′. Gọi ܯ,ܰ,ܲ lần lượt là trung điểm của ܦ′ܣ ,ܦܥ ,′ܤܤ′. Các mệnh 
đề sau đúng hay sai? 
 a)  ܣܣ′ ⊥ ܲ′ܣ  (b .(ܦܥܤܣ) ⊥  .ܰ′ܥ
 c)  ܰܤ ⊥ ܲܯ  (d .(′ܣ′ܥܥܣ) ⊥  .ܰ′ܥ
Câu 3. Cho hình chóp ܵ.  vuông góc với mặt phẳng đáy ܣܵ là hình vuông cạnh ܽ, cạnh bên ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ
và ܵܣ = ܽ√2. 
 a)  ܤܣ là hình chiếu của ܵܤ trên mặt phẳng (ܦܥܤܣ). b)  (ܵܤ, ((ܦܥܤܣ) ≈ 54,75°  
 c)  (ܵܥ, ((ܦܥܤܣ) = 45°  d)  (ܵܥ, ((ܤܣܵ) = 60°.  
Câu 4. Cô Minh lần đầu gởi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình 
thức lãi kép. 
 a) Sau 6 tháng cô Minh có tổng số tiền là 104,04triệu. 
 b) Để số tiền nhận được là 150 triệu thì cô Minh phải gởi ngân hàng 18 quý. 
 c) Sau đúng 6 tháng cô Minh gởi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất nhý trýớc ðó. Tổng số tiền cô 
Minh nhận ðýợc 1 nãm sau khi gởi thêm tiền gần nhất là 216 triệu 
 d) Để nhận được số tiền 200 triệu trong 30 tháng với lãi suất như trên thì ban đầu cô Minh phải gởi ít nhất 
164 triệu. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Cho lăng trụ ܥܤܣ.  lên mặt phẳng ′ܤ có đáy là tam giác đều cạnh ܽ. Hình chiếu vuông góc của ′ܥ′ܤ′ܣ
 và mặt ܤܣ góc 60°. Sin của góc giữa (ܥܤܣ) Cạnh bên hợp với .ܥܤܣ của tam giác ܩ trùng với trọng tâm (ܥܤܣ)
phẳng (ܤ′ܥܥܤ′)có dạng ௔

√௕
  (ܽ, ܾ ∈ ℕ) và ܽ là số nguyên tố. Khi đó tổng ܽ + ܾ là bao nhiêu? 

Câu 2. Một nhà xưởng với số liệu ghi trên hình (biết ℎ là chiều cao từ mặt đất tới nóc nhà).  

 
Tính chiều cao ℎ của nhà (Đơn vị là mét, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất) 

Câu 3. Anh A vay ngân hàng 600.000.000 đồng để mua xe ô tô với lãi suât 7,8%một năm. Anh A bắt đầu trả 
nợ cho ngân hàng theo cách: sau đúng 1 năm kể từ ngày vay anh bắt đầu trả nợ và hai lần trả nợ liên tiếp cách 
nhau đúng 1 năm. Số tiền trả nợ là như nhau ở mỗi lần và sau đúng 8 năm thì anh A trả hết nợ. Biết rằng lãi suất 
ngân hàng không thay đổi trong suốt thời gian anh A trả nợ. Số tiền anh A trả nợ ngân hàng ( làm tròn kết quả 
đến hàng phần trăm) trong mỗi lần là………………..? 
Câu 4. Dân số thế giới được ước tính theo công thức ܵ = .ܣ ݁௡௜, trong đó ܣ là dân số của năm lấy làm mốc, ܵ 
là dân số sau ݊ năm, ݅ là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Dân số Việt Nam năm 2019 là 95,5 triệu người, giả sử tỉ lệ 
tăng dân số hằng năm từ 2009 đến nay là 1,07%. Hỏi dân số Việt Nam năm 2009 là bao nhiêu người?  

4m

20m

24mh

100150
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Câu 5. Một chiếc thang có dạng hình thang cân cao 6 m, hai chân thang cách nhau  80   cm, hai ngọn thang cách 
nhau 60 cm. Thang được dựa vào bờ tường như hình bên. Góc tạo giữa đường thẳng chân tường và cạnh cột 
thang (tính gần đúng theo đơn vị độ, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai) bằng bao nhiêu? 

 
Câu 6. Năng lượng giải tỏa ܧ của một trận động đất tại tâm địa chấn ở ܯđộ  Richte   được xác định bởi công 
thức log(ܧ) = 11,4 +  Vào năm 1995, Thành phố ܺxảy ra một trận động đất 8 độ Richte và năng lượng .ܯ1,5
giải tỏa tại tâm địa chấn của nó gấp 14 lần trận động đất xảy ra tại thành phố ܻvào năm 1997. Hỏi khi đó độ lớn 
của trận động đất tại thành phố ܻlà bao nhiêu độ Richte? Viết kết quả làm tròn đến hai số sau dấu phẩy. 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho hai biến cố ܣ và ܤ. Nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác 
suất xảy ra của biến cố kia thì hai biến cố ܣ và ܤ được gọi là 
 A. Xung khắc với nhau. B. Biến cố đối của nhau. 
 C. Độc lập với nhau. D. Không giao với nhau. 
Câu 2. Cho hình chóp ܵ.  vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường ܣܵ cạnh ,ܤ có đáy là tam giác vuông tại ܥܤܣ
thẳng nào sau đây vuông góc với ܥܣ? 
 A. ܵܣ. B. ܤܣ. C. ܥܤ. D. ܵܥ. 
Câu 3. Cho hình lập phương ܦ′ܥ′ܤ′ܣ.ܦܥܤܣ′. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với ܦܤ. 

 
 A. ܥܥ′. B. ܥ′ܤ′. C. ܤܣ. D. ܥ′ܤ. 
Câu 4. Tập xác định của hàm số ݕ = 2021௫ là 
 A. ܦ = (0; +∞) B. ܦ = ℝ\{0} C. ܦ = [0; +∞) D. ܦ = ℝ 
Câu 5. Cho ܽ, ܾ là các số thực dương thỏa mãn ܽ ≠ 1 và log௔ܾ = 3. Tính log௔(ܽଶܾ). 
 A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. 
Câu 6. Với ܾ là số thực dương, logଶܾ bằng 
 A. ୪୬௕

୪୬ଶ
. B. ୪୬ଶ

୪୬௕
. C. ln ቀ௕

ଶ
ቁ. D. ln2. lnܾ. 

Câu 7. Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

 A. ቀଶ
ହ
ቁ
√ଶ

> ቀଷ
଻
ቁ
√ଶ

. B. ቀଶ
ଷ
ቁ
ିଷ

< ቀଵ
ଷ
ቁ
ିଷ

. C. 2ି√ଷ < ቀଵ
ସ
ቁ
√ଷ

. D. ቀଵ
ସ
ቁ
ିହ଴

< ൫√2൯
ଶ଴଴

. 
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Câu 8. Cho ܽ > 0; ܾ > 0. Viết biểu thức ܽ
మ
య√ܽ về dạng ܽ௠ và biểu thức ܾ

మ
య: √ܾ về dạng ܾ௡. Giá trị ݉ + ݊ bằng 

 A. . B. . C. ସ
ଷ
 D. . 

Câu 9. Tìm tập nghiệm ܦcủa bất phương trình 4௫ < 2௫ାସ. 
 A. ܦ = (0; 6). B. ܦ = (−∞; 4). C. ܦ = (0; 4). D. ܦ = (4; +∞). 
Câu 10. Tung một đồng xu cân đối đồng chất hai lần. Xét hai biến cố sau: 

A: “Lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp”; 
B: “Lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa”; 
Biến cố ܥ = ܣ ∩  ?là biến cố nào sau đây ܤ

 A. Cả hai lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt sấp. 
 B. Cả hai lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa. 
 C. Lần đầu tung đồng xu tiên xuất hiện mặt sấp lần tung đồng xu thứ hai xuất hiện mặt ngửa. 
 D. Lần tung đồng xu thứ nhất xuất hiện mặt ngửa lần tung đồng xu thứ hai xuất hiên mặt sấp. 
Câu 11. Cho hình chóp ܵ. ܤܵ ,ܽ là hình vuông cạnh ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ ⊥ ܤܵ và (ܦܥܤܣ) = ܽ. Góc giữa 
đường thẳng ܵܣvà (ܵܦܤ) có số đo là 
 A. 30°. B. 45°. C. 90°. D. 60°. 
Câu 12. Phương trình logଷ(4ݔ − 2) − logଷ(ݔଶ + 1) = 0 có hai nghiệm . Tính 2ݔଵ +  .ଶݔ
 A. 0. B. 5. C. 7. D. 4. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Theo kết quả khảo sát ở một trường học về số học sinh yêu thích một loại nước giải khát ܣ được cho bởi 
bảng sau: 

 
 a) Xác suất để chọn được một học sinh nam và một học sinh nữ ở khối lớp 11 mà thích uống nước giải khát 
là ଽହଶ ܣ

ସହ଺ହ
. 

 b) Xác suất để chọn được một học sinh nam ở lớp 11 ܣ và một học sinh nam ở lớp 11 ܤ không thích nước 
giải khát ܣ là ଵ

ଶ଻ଷଽ
. 

 c) Gọi ܣ là biến cố: "Học sinh nam thích nước giải khát ܣ ". Tính được ܲ(ܣ) = ସଶ
଻ଽ

.  
 d) Việc thích uống nước giải khát ܣ có phụ thuộc vào giới tính. 
Câu 2. Cho hình chóp ܵ.  .vuông góc với mặt phẳng đáy ܣܵ ,ܽ là hình vuông cạnh ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ
 a) ܵܣ ⊥ ܦܵ (b .ܥܤ ⊥  .(ܦܥܤܣ)
 c) Góc giữa đường thẳng ܵܥ và (ܦܥܤܣ) là góc ܵܣܥ෢ . d) ܥܤ ⊥  (ܦܣܵ)
Câu 3. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ ,là hình chữ nhật ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ ⊥ ܥܤ ,(ܦܥܤܣ) = 2ܽ, ܤܣ = ܽ, ܣܵ = ܽ√5. 
Gọi ܪ là hình chiếu vuông góc của ܣ lên ܵܤ.  
 a) Tam giác ܵܦܥ vuông tại ܥ.  
 b) Đường thẳng ܪܥ vuông góc với đường thẳng ܪܣ. 
 c) Đường thẳng ܦܤ vuông góc với mặt phẳng (ܵܥܣ).  
 d) Góc giữa cạnh bên ܵܥ và mặt đáy bằng 45଴. 
Câu 4. Một người gửi ngân hàng 100 triệu theo thể thức lãi kép, lãi suất 0,5% một tháng. Mỗi mệnh đề sau đây 
Đúng hay Sai? 
 a) Sau 3 tháng số tiền cả gốc và lãi người đó nhận được nhiều hơn 101 triệu đồng 
 b) Sau ít nhất 40 tháng, người đó nhận được tổng số tiền nhiều hơn 125 triệu. 
 c) Số tiền lãi thu được sau 3 tháng khi gửi lãi suất 0,5% một tháng nhiều hơn số tiền lãi thu được sau 4 tháng 
nếu gửi lãi suất 0,4% một tháng. 

1
3

1 1
2

1 2x x
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 d) Tổng số tiền gốc và lãi gấp đôi số tiền ban đầu sau 10 năm. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Cho hình chóp ܵ. ෣ܥܤܣ ,ܽ là hình thoi cạnh ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ = 60° và ܵܤ = ܽ. Hình chiếu vuông 
góc của điểm ܵ lên mặt phẳng (ܥܤܣ) trùng với trọng tâm của tam giác ܥܤܣ. Gọi ߮ là góc giữa đường thẳng 
Biết sin߮ .(ܦܥܵ) và mặt phẳng ܤܵ = ଵ

√௔
, ܽ ∈ ℕ. Tính ܽ. 

Câu 2. Tripod là dạng chân đỡ máy ảnh có 3 chân trụ (như hình vẽ), hỗ trợ trong việc cân bằng máy ảnh, máy 
quay, điện thoại trong việc quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp khi sử dụng trên những địa hình không cân bằng 
hay phục vụ cho chụp ảnh, quay hình trong thời gian dài, chụp ảnh phông cảnh, chụp hình tập thể, … 

 
Tính chiều cao (cm) của tripod, biết rằng 3 chân của tripod đang mở ra sao cho ba chân cách đều nhau 1 

khoảng 50 ܿ݉ và các chân của tripod dài 143 ܿ݉.(làm tròn đến hàng đơn vị). 
Câu 3. Ngân hàng thường tính lãi suất cho khách hàng theo hình thức lãi kép theo định kì được tính theo công 
thức ܶ = .ܣ (1 +  là số tiền ban đầu. Ông A ܣ ,݊ ௡ trong đó ܶ là số tiền cả vốn lẫn lãi nhận được sau kì hạng(ݎ
gửi 100 triệu vào ngân hàng với hình thức lãi kép, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 9%. Sau 5 năm ông rút toàn bộ tiền 
và dùng một nữa để sửa nhà, số tiền còn lại ông tiếp tục gửi ngân hàng với lãi suất như lần trước. Số tiền lãi ông 
A nhận được sau 10 năm là bao nhiêu (làm tròn đến đơn vị triệu đồng)? 
Câu 4. Để đặc trưng tính axit của một dung dịch, người ta dùng chỉ số ܪ݌ ,ܪ݌ = −log[ܪଷܱା], trong đó [ܪଷܱା] 
là nồng độ ion hidrô. Xác định độ ܪ݌ của dung dịch bia có [ܪଷܱା] = 8.10ିହ (݈݉݋/݈). 
Câu 5. Cho hình chóp tứ giác đều ܵ.  Gọi α là góc .ܦܵ là trung điểm của ܯ có tất cả các cạnh bằng ܽ. Gọi ܦܥܤܣ
giữa đường thẳng ܯܤ và mặt phẳng (ܦܥܤܣ). Tính tanα kết quả làm tròn đến phần trăm. 
Câu 6. Mức cường độ âm ܮ (đơn vị: ݀ ܮ được tính bởi công thức (ܤ = 10logቀ ூ

ଵ଴షభమ
ቁ, trong đó ܫ (đơn vị: ܹ /݉ଶ) 

là cường độ âm. Biết rằng tai người có thể nghe   được âm với cường độ âm từ 10ିଵଶ ܹ/݉ଶ đến 10ଵ ܹ/݉ଶ.  
Hãy tính mức cường độ âm  lớn nhất mà tai người có thể nghe được. 
 

TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 
ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: TOÁN, Lớp 11 

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 
Mã đề thi 

005 
 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Một chiếc hộp đựng 15 cái thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 15. Lấy một thẻ bất kì. Biến cố ܣ: ” 
Lấy một thẻ ghi số chẵn”, biến cố ܤ:” Một thẻ lấy ra ghi số nguyên tố”. Tìm khẳng định sai. 
 A.  ܣ = {2; 4; 6; 8; 10; 12; 14}. 
 B.  ܤ = {3; 5; 7; 9; 11; 13}. 
 C.  ܣ ∪ :ܤ " Lấy được một thẻ ghi số chẵn hoặc một thẻ ghi số nguyên tố ". 
 D.  ܤ = {1; 3; 5; 7; 9; 11; 13}. 
Câu 2. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ có ܥܤܣ ⊥  ?Khẳng định nào sau đây đúng .(ܥܤܣ)
 A. ܵܤ ⊥ ܣܵ .B .ܥܵ ⊥ ܣܵ .C .ܥܤ ⊥ ܣܵ .D .ܥܵ ⊥  .ܤܵ
Câu 3. Cho tứ diện đều ܯ .ܦܥܤܣ,ܰ lần lượt là trung điểm các cạnh ܤܣ và ܦܥ. Phát biểu nào sau đây là đúng 
 A. ܦܥܯ߂ là tam giác đều. B. ܰܣ vuông góc với ܰܤ. 
 C. ܰܤܣ߂ là tam giác đều. D. ܰܯ vuông góc với ܦܥ. 
Câu 4. Hàm số logarit ݕ = log√ଶ(ݔ − 2) có tập xác định là 
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 A. ܦ = ℝ. B. ܦ = (2; +∞). C. ℝ\{2}. D. [2; +∞). 
Câu 5. Cho ܽ > 0 và ܽ ≠ 1. Tính giá trị của biểu thức ܲ = log௔൫ܽ. √ܽయ ൯. 
 A. ܲ = ଵ

ଷ
. B. ܲ = 3. C. ܲ = 4. D. ܲ = ସ

ଷ
. 

Câu 6. Cho ܽ > 0 và ܽ ≠ 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:  
 A.  log௔(ݔ. (ݕ = log௔ݔ. log௔ݕ; ,ݔ∀  ݕ ∈ ℝ. B.  log௔ݔ௡ = ݊log௔ݔ∀) ݔ > 0). 
 C.  log௔ݔ có nghĩa ∀ݔ ∈ ℝ. D.  log௔1 = ܽ. 
Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A. 3√଼ > 3ଷ. B. 3√଼ < 3ଷ. C. 3√଼ = 3ଷ. D. 3√଼ ≥ 3ଷ. 
Câu 8. Cho a là số thực dương. Viết và rút gọn biểu thức ܽ

య
మబభఴ. √ܽమబభఴ  dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Tìm 

số mũ của biểu thức rút gọn đó. 
 A. ଶ

ଵ଴଴ଽ
. B. ଵ

ଵ଴଴ଽ
. C. ଷ

ଵ଴଴ଽ
. D. ଷ

ଶ଴ଵ଼మ
. 

Câu 9. Tổng tất cả các số tự nhiên ݔ để 3௫ − 27 ≤ 0 là 
 A. 3. B. 6. C. 10. D. 11. 
Câu 10. Gieo một con xúc xắc đồng chất đồng chất. Gọi ܣ là biến cố: “số chấm gieo được là số chẵn” và ܤ là 
biến cố: “số chấm gieo được là số chia hết cho 3”, khi đó biến cố ܣ ∩  là ܤ
 A.  {2;  4;  6}. B.  {3;  6}. C.  {2;  4 }. D.  {6}. 
Câu 11. Cho hình chóp ܵ.  ܣܵ Cạnh bên .ܤܣ là trung điểm của cạnh ܪ và ܥ cân tại ܥܤܣ có đáy là tam giác ܥܤܣ
vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa ܵܥ và mặt phẳng (ܵܤܣ) là 
 A. ܪܵܥ෣. B. ܣܵܥ෢ . C. ܤܵܥ෢ . D. ܵܪܥ෣. 
Câu 12. Gọi ܵ là tập nghiệm của phương trình logଶ(ݔ − 3) + logଶ(ݔ − 1) = 3. Tổng tất cả các phần tử của ܵ 
bằng 
 A. 6. B. 2. C. 4. D. 5. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất liên tiếp hai lần. Xét các biến cố sau: 

A: “Số chấm xuất hiện trong hai lần gieo đều là số chẵn”; 
B: “Số chấm xuất hiện trong hai lần gieo khác tính chẵn lẻ”; 
C: “Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là số chẵn”; 
D: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là số lớn hơn 9”. 
Các khẳng định sau đúng hay sai? 

 a) Xác suất của biến cố A là ଵ
ସ
. b) Biến cố C là hợp của hai biến cố A và 

 c) Xác suất của biến cố C là ଶ
ଷ
. d) Xác suất của biến cố D là ଷ

ସ
. 

Câu 2. Cho hình chóp ܵ . ܱ là hình vuông có tâm ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ . Cạnh bên ܵ ,ܦܥܤܣ vuông góc với đáy ܣ  ܪ
là hình chiếu vuông góc của ܣ trên ܱܵ. Khi đó: 
 a)  ܦܤ ⊥ ܦܤ  (b  (ܥܣܵ) ⊥ ܦܥ  (c .ܥܵ ⊥ ܪܣ  (d .(ܦܣܵ) ⊥  .ܤܵ
Câu 3. Cho hình tam giác đều ܵ. ܽ) ܾ có cạnh đáy bằng ܽ và cạnh bên bằng ܥܤܣ ≠ ܾ). Các mệnh đề sau đúng 
hay sai? 
 a) Đoạn thẳng ܰܯ là đường vuông góc chung của ܤܣ và ܵܥ (ܯ và ܰ lần lượt là trung điểm của ܤܣ và ܵܥ). 
 b) Góc giữa các cạnh bên và mặt đáy bằng nhau. 
 c) Hình chiếu vuông góc của ܵ lên trên mặt phẳng (ܥܤܣ) là trọng tâm tam giác ܥܤܣ. 
 d)  ܵܣ vuông góc với ܥܤ. 
Câu 4. Người ta dùng thuốc để khử khuẩn cho một thùng nước. Biết rằng nếu lúc đầu mỗi mililít nước chứa ଴ܲ 
vi khuẩn thì sau ݐ giờ (kể từ khi cho thuốc vào thùng), số lượng vi khuấn trong mỗi mililít nước là ܲ = ଴ܲ ⋅
10ିఈ௧, với ߙ là một hằng số dương nào đó. Biết rằng ban đầu mỗi mililit nước có 4000 vi khuẩn và sau 2 giờ, 
số lượng vi khuẩn trong mỗi mililít nước là 1000. Xét tính Đúng Sai các mệnh đề sau. 
 a) ߙnằm trong khoảng (1,2). 
 b) Sau 3 giờ 30 phút thì lượng vi khuẩn trong mỗi mililít nước ít hơn 500. 
 c) Lượng vi khuẩn mất đi trong mỗi mililít trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2,5 giờ tính từ lúc dùng thuốc 
thì lớn hơn 1200. 
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 d) Lượng vi khuẩn sau khoảng 1,32 giờ sẽ bằng 40% lượng vi khuẩn ban đầu. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Cho hình chóp ܵ. ܤܣ là hình bình hành, biết ܦܥܤܣ có đáyܦܥܤܣ = ܥܤ,4ܽ = ෣ܥܦܣ 2ܽ = 120଴, ܵܦ =
ܦܵ ,2ܽ ⊥  kết quả làm tròn đến) .ߙlà góc tạo bởi đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC). Tính sinߙ Gọi .(ܦܥܤܣ)
hàng phần trăm). 
Câu 2. Bác Minh có một khối gỗ có kích thước như hình vẽ. Biết ܥ′ܦܦܥ ,ܣܤ′ܤ′ܣ ,′ܦ′ܥ′ܤ′ܣ ,ܦܥܤܣ′ là các hình 
chữ nhật, ܤܥ′ܥ′ܤ ,ܣܦ′ܦ′ܣ là các hình thang vuông. Bác Minh muốn làm đẹp khối gỗ đó bằng cách cắt khối gỗ 
theo mặt phẳng (ܲ) đi qua ܥ và song song với mặt phẳng (ܦ′ܥ′ܤ′ܣ′).  

 
Khi đó, bác Minh cần đặt mép ܥܤ của khối gỗ tạo với lưỡi cắt của máy cắt một góc bao nhiêu độ? 

Câu 3. Một người bắt đầu đi làm được nhận được số tiền lương là 4,5 triệu đồng một tháng. Hằng tháng người 
đó tiết kiệm 20% lương để gửi vào ngân hàng với lãi suất 0,4%/tháng theo hình thức lãi kép. Biết rằng người đó 
nhận lương vào đầu tháng và số tiền tiết kiệm được chuyển ngay vào ngân hàng. Hỏi sau 36 tháng tổng số tiền 
người đó tiết kiệm được là bao nhiêu (đơn vị triệu đồng và làm tròn đến hàng phần chục)? 
Câu 4. Một học sinh 16 tuổi được hưởng tài sản thừa kế 200 000 000 (đồng). Số tiền này được bảo quản trong 
một ngân hàng với kì hạn thanh toán 1 năm và học sinh này chỉ nhận được số tiền này khi đã đủ 18 tuổi. Biết 
rằng khi đủ 18 tuổi, số tiền mà học sinh này được nhận sẽ là 228 980 000 (đồng). Vậy lãi suất kì hạn 1 năm của 
ngân hàng này là bao nhiêu phần trăm. Biết rằng số tiền cả gốc ܣ và lãi sau ݊ kỳ hạn gửi với lãi suất 1/ݎ kỳ hạn 
được tính theo công thức: ܯ = .ܣ (1 +  . ௡(ݎ
Câu 5. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ  và ܣ vuông tại ܥܤܣ có tam giác ܥܤܣ ⊥ ܥܣ ,(ܥܤܣ) = ܣܵ ,ܽ = ܽ√3. Góc giữa 
đường thẳng ܵܥ và mặt phẳng (ܵܤܣ) bằng 
Câu 6. Nếu khối lượng carbon-14 trong cơ thể sinh vật lúc chết là ܯ଴(݃)thì khối lượng carbon-14 còn lại (tính 

theo gam) sau ݐnăm được tính theo công thức (ݐ)ܯ = ଴ܯ ቀ
ଵ
ଶ
ቁ
೟
೅ (݃), trong đó ܶ = 5730(năm) là chu kì bán rã 

của carbon-14. Nghiên cứu hóa thạch của một sinh vật, người ta xác định được khối lượng carbon-14 hiện có 
trong hóa thạch là 5.10ିଵଷ݃. Nhờ biết tỉ lệ khối lượng carbon-14 so với carbon-12 trong cơ thể sinh vật sống, 
người ta xác định được khối lượng carbon-14 trong cơ thể sinh vật lúc chết là ܯ଴ = 1,2.10ିଵଶ(݃). Sinh vật này 
sống cách đây bao nhiêu năm? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho hai biến cố ܣ và ܤ. Biến cố “ܣ hoặc ܤ xảy ra” được gọi là 
 A. Biến cố giao của ܣ và ܤ. B. Biến cố đối của ܣ. 
 C. Biến cố hợp của ܣ và ܤ. D. Biến cố đối của ܤ. 
Câu 2. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ có ܥܤܣ ⊥  .(ܥܤܣ) và mặt phẳng ܥܵ Xác định góc giữa đường thẳng .(ܥܤܣ)
 A. ܵܥܤ෢ . B. ܵܥܣ෢ . C. ܵܣܥ෢ . D. ܵܤܥ෢ . 
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Câu 3. Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt ܽ, ܾ, ܿ. Khẳng định nào sau đây đúng? 
 A. Nếu ܽ và ܾ cùng vuông góc với ܿ thì ܽ  // ܾ. 
 B. Nếu ܽ  // ܾ và ܿ ⊥ ܽ thì ܿ ⊥ ܾ. 
 C. Nếu góc giữa ܽ và ܿ bằng góc giữa ܾ và ܿ thì ܽ  // ܾ. 
 D. Nếu ܽ và ܾ cùng nằm trong mp (ߙ)  // ܿ thì góc giữa ܽ và ܿ bằng góc giữa ܾ và ܿ. 
Câu 4. Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây? 

 
 A. ݕ = log√ହݔ. B. ݕ = log భ

√ఱ
ܲ .C .ݔ = ൫√5൯

௫
. D. ݕ = ቀ ଵ

√ହ
ቁ
௫
. 

Câu 5. Với ܽ là số thực dương tùy ý khác 1, ta có logଷ(ܽଶ) bằng 
 A. 2logଷܽ. B. 2log௔3. C. ଵ

ଶ
logଷܽ. D. ଵ

ଶ୪୭୥ೌଷ
. 

Câu 6. Đơn giản biểu thức ܲ = .ଷ√ݔ ቀଵ
௫
ቁ
√ଷାଶ

 với ݔ > 0, được kết quả là 

 A. ଵ
௫మ

. B. ݔଶ√ଷାଶ. C. ݔଶ. D. ିݔଶ√ଷିଶ. 

Câu 7. Cho  là số thực dương. Giá trị rút gọn của biểu thức  bằng 

 A. . B. . C. . D. . 
Câu 8. Cho ܣ,  :Trong các khẳng định dưới đây khẳng định nào sai .ߗ là hai biến cố độc của không gian mẫu ܤ
 A. Hai biến cố ܤ,ܣ cũng là hai biến cố độc lập. 
 B. Hai biến cố ܣ,  .cũng là hai biến cố độc lập ܤ
 C. Hai biến cố ܤ,ܣ cũng là hai biến cố độc lập. 
 D. Hai biến cố ܤ,ܣ là hai biến cố xung khắc. 
Câu 9. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ ,là hình chữ nhật ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ ⊥  ?Mệnh đề nào sau đây đúng .(ܦܥܤܣ)
 A.  ܣܤ ⊥ ܣܤ  .B .(ܦܣܵ) ⊥ ܣܤ  .C .(ܥܣܵ) ⊥ ܣܤ  .D .(ܥܤܵ) ⊥  .(ܦܥܵ)
Câu 10. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ có ܦܥܤܣ ⊥  ?và đáy là hình vuông. Khẳng định nào sau đây đúng (ܦܥܤܣ)
 A.  ܥܤ ⊥ ܥܣ  .B .(ܤܣܵ) ⊥ ܥܣ  .C .(ܦܣܵ) ⊥ ܥܣ  .D .(ܦܤܵ) ⊥  .(ܤܣܵ)
Câu 11. Với mọi ܽ, ܾ, ݔlà các số thực dương thỏa mãn logଶ ݔ = 5. logଶܽ + 3logଶܾ. Mệnh đề nào dưới đây 
đúng ? 
 A. ݔ = 3ܽ + 5ܾ. B. ݔ = ܽହܾଷ. C. ݔ = ܽହ + ܾଷ. D. ݔ = 5ܽ + 3ܾ. 
Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình 2ଶା௫మ > 16 là 
 A. (−∞;−2) ∪ (2; +∞). B. ൫−∞;−√2൯ ∪ ൫√2; +∞൯. 
 C. (−∞;−2] ∪ [2; +∞). D. ൫−∞;−√2൧ ∪ ൣ√2; +∞൯. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho phương trình 9ଶ௫ . 27௫మ = ଵ

ଷ
. 

 a) ݔ = 0là một nghiệm của phương trình. 
 b) ݔ = −1không phải là nghiệm của phương trình. 
 c) ܵ = {1; −1}là tập nghiệm của phương trình. 
 d) (ݔଵ)ଶ + ଶ(ଶݔ) = ଵ଴

ଽ
, với ݔଵ,  .ଶ là hai nghiệm của phương trình trênݔ

a
4
3P a a

7
3a

5
6a

11
6a

10
3a
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Câu 2. Trong hộp có 4 viên bi màu đỏ, 6 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ trong hộp. 
 a) Số phần tử của không gian mẫu là 45. 
 b) Xác suất để hai viên bi lấy ra cùng màu là ଶ

ଵହ
. 

 c) Xác suất để hai viên bi lấy ra khác màu là ଼
ଵହ

. 

 d) Xác suất để trong hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên màu đỏ là ସ
ସହ

. 
Câu 3. Cho hình chóp ܵ.  vuông góc với đáy. Gọi ܣܵ cạnh bên ,ܬ là hình chữ nhật tâm ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ
,ܭ,ܪ ,ܣܵ lên ܣ lần lượt là hình chiếu của ܬ ,ܥܵ  .ܦܵ
 a)  ܪܣ ⊥ ܬܣ  (b .(ܥܤܵ) ⊥ ܥܵ  (c .(ܦܥܵ) ⊥ ܭܣ  (d .(ܬܪܣ) ⊥  .(ܦܤܵ)
Câu 4. Xét hàm số sau : ݂(ݔ) = logଷ(ݔ + 2) − logభ

య
ݔ) − 1). Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

 a) Điều kiện xác định của hàm số ݂(ݔ) là ݔ > 1. 
 b) Phương trình ݂(ݔ) = 1 có một nghiệm duy nhất. 
 c) Tích hai nghiệm của phương trình ݂(ݔ) = logଷ(6ݔ − 9) bằng 3. 
 d) Bất phương trình ݂(ݔ) > log√ଷ(ݔ − 4) có tập nghiệm ܵ = (2; +∞). 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 6 tháng với lãi suất 
8% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó nhận được ít nhất 120 triệu 
đồng? 
Câu 2. Chọn ngẫu nhiên một số có 5chữ số được lập từ các chữ số từ 1đến 9. Biến cố ܺ: “Chọn được số không 
có chữ số 3 hoặc chữ số 5”. Biết xác suất của biến cố ܺlà ௔

ଵ଴ ଴଴଴
. Khi đó giá trị của ܽ là bao nhiêu? 

Câu 3. Cho hình chóp tứ giác đều ܵ.  qua trung ܦ là điểm đối xứng của ܧ ,là hình vuông ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ
điểm ܵܣ. Gọi ܯ, ܰ lần lượt là trung điểm của ܧܣ và ܥܤ. Gọi ߙ là góc giữa hai đường thẳng ܰܯ và ܦܤ. Tính 
sinߙ  
Câu 4. Cho tứ diện ܦܥܤܣ có ܤܣ = ܦܥ = 2ܽ. Gọi ܯ, ܰ lần lượt là trung điểm của ܦܣ ,ܥܤ. Cho biết ܰܯ =
ܽ√3. Góc giữa hai đường thẳng ܤܣ và ܦܥ bằng bao nhiêu độ? 
Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và ܵܥ =
ܽ√2. Gọi H là trung điểm của các cạnh AB. Cosin của góc giữa SC và mặt phẳng (ܵܦܪ) có giá trị là (kết quả 
làm tròn đến phần trăm). 
Câu 6. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số ݉ ∈ [0;  5] để bất phương trình logଶ(5௫ − 1) ≤ ݉ có nghiệm 
ݔ ≥ 1. 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường THPT Lê Quý Đôn. Gọi biến cố ܣ: “Học sinh được chọn bị 
cận thị” và biến cố ܤ: “Học sinh được chọn học giỏi môn Toán”. Xác định biến cố ܣ ∪  .ܤ
 A. Học sinh được chọn vừa bị cận thị vừa học giỏi môn Toán. 
 B. Học sinh được chọn học giỏi môn Toán nhưng không bị cận thị. 
 C. Học sinh được chọn bị cận thị nhưng không học giỏi môn Toán. 
 D. Học sinh được chọn bị cận thị hoặc học giỏi môn Toán. 
Câu 2. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ có ܥܤܣ ⊥  ?là góc nào (ܥܤܣ) và mặt phẳngܤܵ Góc giữa đường thẳng .(ܥܤܣ)



 Gv: Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                                             Ôn tập GKII Toán 11 
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                           Trang 15    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  
ID Tik Tok: dongpay  

 
 A. ܵܣܥ෢ . B. ܵܣܤ෣. C. ܵܥܣ෢ . D. ܣܥܤ෣. 
Câu 3. Trong không gian, hai đường thẳng ܽ và ܾ được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 
 A. 90଴. B. 45଴. C. 0଴. D. 180଴. 
Câu 4. Cho hàm số ݕ = ݁௫. Mệnh đề nào sau đây sai? 
 A. Đồ thị hàm số đi qua 1)ܯ; 0). 
 B. Tập xác định của hàm số là ܦ = ℝ.. 
 C. Hàm số có đạo hàm ݕ′ = ݁௫ , ݔ∀ ∈ ℝ. 
 D. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang. 
Câu 5. Với ܽ là số thực dương tùy ý, logଷ(9ܽ) bằng 
 A. ଵ

ଶ
+ logଷܽ. B. 2logଷܽ. C. (logଷܽ)ଶ. D. 2 + logଷܽ. 

Câu 6. Với ܽ là số thực dương tùy ý, √ܽమబమయ  bằng 
 A. ܽ

భ
మబమయ. B. ܽ√ଶ଴ଶଷ. C. ܽଶ଴ଶଷ. D. √ܽଶ଴ଶଷ. 

Câu 7. Cho biểu thức ܲ = ଻రݔ√ , với ݔ > 0. Mệnh đề nào sau đây đúng. 
 A. ܲ = ݔ

భ
మఴ. B. ܲ = ݔ

ర
ళ. C. ܲ = ݔ

భ
భభ. D. ܲ = ݔ

ళ
ర. 

Câu 8. Trong một hộp kín có 10 mảnh giấy có kích thước giống nhau được đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 
hai lần, mỗi lần một mảnh và không trả lại hộp. Gọi ܣ là biến cố "Lần 1 lấy được mảnh giấy đánh số lẻ" và ܤ là 
biến cố "Lần 2 lấy được mảnh giấy đánh số lẻ”. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A. Hai biến cố ܣ và ܤ là độc lập. B. Số phần tử của biến cố giao ܣ ∩  .là 20 ܤ
 C. Số phần tử của biến cố hợp ܣ ∪  .là 4 ܤ là 20. D. Số phần tử của biến cố ܤ
Câu 9. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ ,là hình chữ nhật ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ ⊥  Hãy chọn khẳng định sai trong .(ܦܥܤܣ)
các khẳng định sau: 
 A. ܥܤ ⊥ ܣܵ .B .ܦܥ ⊥ ܥܵ .C .ܥܤ ⊥ ܤܣ .D .ܦܤ ⊥  .ܦܵ
Câu 10. Cho hình chóp ܵ.  ?vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây SAI ܣܵ có đáy là hình vuông và ܦܥܤܣ
 A. ܦܥ ⊥ ܥܤ .B .ܣܵ ⊥ ܥܣ .C .ܤܵ ⊥ ܦܤ .D .ܤܵ ⊥  .ܥܵ
Câu 11. Nghiệm của phương trình logଶ(ݔ + 1) + 2 = logଶ(5ݔ − 1) là  
 A.  ݔ = 1.  B.  ݔ = ଵ

ଶ
.  

 C.  ݔ = 5.  D.  ݔ = 3. 
Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình 5௫ିଵ ≥ 5௫మି௫ିଽ là 
 A. [−2; 4]. B. [−4; 2]. 
 C. (−∞;−2] ∪ [4; +∞). D. (−∞;−4] ∪ [2; +∞). 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho phương trình 27ଶ௫ିଷ = ቀଵ
ଷ
ቁ
௫మାଶ

  (1)  

 a) Phương trình (1) tương đương với phương trình 27ଶ௫ିଷ = 3ି௫మାଶ. 
 b) ݔ = 1là một nghiệm của phương trình (1). 
 c) Phương trình (1) tương đương với phương trình 3ଷ(ଶ௫ିଷ) = 3ି௫మିଶ. 
 d) Tổng các nghiệm của phương trình (1) bằng 6. 
Câu 2. Một đội tình nguyện gồm 5 học sinh khối 10, 7 học sinh khối 11 và 6 học sinh khối 12. Chọn ngẫu 
nhiên 4 học sinh trong đội. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? 
 a) Số phần tử không gian mẫu là 73440 (phần tử). 
 b) Số phần tử của biến cố “cả 4 học sinh được chọn học cùng một khối” là ܥହସ + ଻ସܥ + ଺ସܥ = 55  (phần tử). 
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 c) Xác suất của biến cố “cả 4 học sinh được chọn học cùng một khối” là ଵଵ
଺ଵଶ

. 

 d) Xác suất của biến cố “chọn được 4 học sinh đủ ba khối” là ଷହ
଺଼

. 
Câu 3. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ tâm ܱ và có ܦܥܤܣ có đáy là hình vuông ܦܥܤܣ ⊥  lần lượt là ܭ ,ܪ Gọi .(ܦܥܤܣ)
hình chiếu vuông góc của điểm ܣ trên các cạnh ܵܤ và ܵܦ. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 
 a)  ܦܥ ⊥ ܦܤ  (b  (ܤܣܵ) ⊥ ܭܪ  (d  (ܤܣܵ)//ܥܤ  (c  (ܥܣܵ) ⊥   (ܥܣܵ)
Câu 4. Cho bất phương trình logభ

మ
(logସݔ) > −1. 

 a) Bất phương trình tương đương với logభ
మ
(2logଶݔ) > −1. 

 b) Điều kiện của bất phương trình là ݔ > 0. 
 c) Bất phương trình tương đương với logସݔ < 2. 
 d) Tổng tất cả các nghiệm nguyên dương của bất phương trình là 119. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Ông Ba gửi vào ngân hàng 200 triệu đồng theo hình thức lãi kép có kì hạn là 12 tháng với lãi suất ngân 
hàng là 6 % / năm. Giả sử qua các năm thì lãi suất không thay đổi và ông Ba không gửi thêm tiền vào mỗi năm. 
Hỏi sau 3 năm ông Ba có số tiền cả gốc và lãi bằng bao nhiêu triệu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?  
Câu 2. Cho hình đa giác đều (ܪ) có 24 đỉnh,  chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của  (ܪ).   Tính xác suất để 4 đỉnh được 
chọn ra tạo thành một hình chữ nhật không phải hình vuông có kết quả sau khi làm tròn đến chữ số thập phân 
thứ 6 ta được 0,00ܾܽܿ݀. Khi đó  ܾܽܿ݀ bằng bao nhiêu? 
Câu 3. Cho hình chóp ܵ.  là ܯ .cân ܤܣܵ vuông góc với đáy và tam giác ܣܵ ,ܱ có đáy là hình vuông tâm ܦܥܤܣ
trung điểm ܵܦ.  

Khi đó góc giữa đường thẳng ܱܯ và mặt phẳng (ܵܥܣ) là (đơn vị độ) 
Câu 4. Cho hình chóp tứ giác đều ܵ.  ܰ,ܯ có đáy là hình vuông cạnh ܽ, độ dài các cạnh bên bằng ܽ. Gọi ܦܥܤܣ
lượt là trung điểm của ܵܣ,  kết quả làm tròn đến) ?ߙݏ݋ܿ Tính .ܥܤ và ܰܯ là góc giữa đường thẳng ߙ Gọi .ܦܥ
hàng phần trăm) 
Câu 5. Cho hình chóp tứ giác đều ܵ.  Gọi α là góc .ܦܵ là trung điểm của ܯ có tất cả các cạnh bằng ܽ. Gọi ܦܥܤܣ
giữa đường thẳng ܯܤ và mặt phẳng (ܦܥܤܣ). Tính tanα kết quả làm tròn đến phần trăm. 
Câu 6. Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức ܵ(ݐ) = ܣ ⋅ ݁௥௧, trong 
đó ܣ là số lượng vi khuẩn ban đầu, ܵ(ݐ) là số lượng vi khuẩn có sau ݐ (phút), ݎ là tỉ lệ tăng trưởng (ݎ > 0),  ݐ
(tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 400 con và sau 5 giờ có 2000 
con. Hỏi ít nhất bao nhiêu giờ, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn lớn hơn 130000 con? 
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Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 
008 

 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Một hộp có 10 viên bi màu hồng và 14 viên bi màu vàng, các viên bi có kích thước và khối lượng như 
nhau. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Xét các biến cố: 

P: "Hai viên bi được lấy ra có màu hồng"; 
P: "Hai viên bi được lấy ra có màu vàng". 
Khi đó, biến cố hợp của hai biến cố P và Q là: 

 A. "Hai viên bi được lấy ra chỉ có màu hồng". 
 B. "Hai viên bi được lấy ra có cùng màu". 
 C. "Hai viên bi được lấy ra chỉ có màu vàng". 
 D. "Hai viên bi được lấy ra có màu khác nhau". 
Câu 2. Cho hình chóp đều ܵ.  .gọi ܱ là tâm của đa giác đáy (tham khảo hình vẽ) ,ܦܥܤܣ
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Góc giữa đường thẳng ܵܤ và mặt phẳng (ܦܥܤܣ) bằng góc nào sau đây? 

 A.  ܵܣܤ෣. B.  ܵܤ෣ܱ. C.  ܱܵܤ෣. D.  ܵܥܤ෢ . 
Câu 3. Trong không gian cho hai đường thẳng ܽ và ܾ song song với nhau, nếu đường thẳng ܿ vuông góc với 
đường thẳng ܽ thì  
 A. Đường thẳng ܿ vuông góc với đường thẳng ܾ. 
 B. Đường thẳng ܿ song song với đường thẳng ܾ. 
 C. Đường thẳng ܿ song song hoặc trùng với đường thẳng ܾ. 
 D. Đường thẳng ܿ cắt đường thẳng ܾ tại một điểm. 
Câu 4. Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào sau đây? 

 
 A. ݕ = logଶݔ. B. ݕ = (0,8)௫. C. ݕ = log଴,ସݔ. D. ݕ = ൫√2൯

௫
. 

Câu 5. Cho ܽ > 0 và ܽ ≠ 1. Tính giá trị của biểu thức ܲ = log௔൫ܽ. √ܽయ ൯. 
 A. ܲ = ଵ

ଷ
. B. ܲ = 3. C. ܲ = 4. D. ܲ = ସ

ଷ
. 

Câu 6. Cho số thực a dương thỏa mãn √ܽଶయ : √ܽଷ = ܽ௠. Tìm giá trị của m. 
 A.  1. B.  ଵଷ

଺
. C.  ହ

଺
. D.  − ହ

଺
. 

Câu 7. Với ݔ là số thực dương bất kỳ, biểu thức ܲ = ඥ√ݔ
య  bằng 

 A. ݔ
మ
య. B. ݔ

ఱ
ల. C. ݔ

భ
ల. D. ݔ

య
మ. 

Câu 8. Cho hai biến cố ܣ và ܤ với ܲ(ܣ) = (ܤ)ܲ ;0,4 = 0,5 và ܲ(ܤܣ) = 0,2. Hai biến cố ܣ và ܤ. 
 A. vừa xung khắc, vừa độc lập với nhau. 
 B. xung khắc với nhau nhưng không độc lập với nhau. 
 C. độc lập với nhau nhưng không xung khắc với nhau. 
 D. vừa không xung khắc, vừa không độc lập với nhau. 
Câu 9. Cho hình chóp ܵ.  vuông góc với mặt đáy. Khẳng định nào ܤܵ ,là hình chữ nhật ܦܥܤܣ với đáy ܦܥܤܣ
dưới đây là sai? 
 A. ܵܤ ⊥ ܣܵ .B .ܥܤ ⊥ ܦܵ .C .ܦܣ ⊥ ܥܵ .D .ܦܤ ⊥  .ܥܦ
Câu 10. Cho hình chóp ܵ.  ?vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây sai ܣܵ có đáy hình vuông và ܦܥܤܣ
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 A. ܥܤ ⊥ ܦܤ .B .(ܤܣܵ) ⊥ ܦܤ .C .ܥܵ ⊥ ܥܣ .D .(ܥܣܵ) ⊥  .(ܦܤܵ)
Câu 11. Tập nghiệm của phương trình logݔଶ − log2 = 1 là 
 A. ܵ = {1}. B. ܵ = ൛√20ൟ. 
 C. ܵ = ൛−√20; √20ൟ. D. ܵ = ∅. 

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình ቀଶ
ହ
ቁ
ଶ௫ିଵ

≥ ହ
ଶ
 là? 

 A. [0; +∞). B. (−∞; 0]. C. ቂଵ
ଶ

; +∞ቁ. D. ቀ−∞; ଵ
ଶ
ቃ. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho phương trình 3௫ିହ = ቀଵ
ଷ
ቁ
√௫ାଵ

. (1) 
 a) ݔ = 1là nghiệm của phương trình (1). 
 b) ݔ = 3không là nghiệm của phương trình (1). 
 c) Điều kiện của ݔ để vế phải của (1) có nghĩa là ݔ ≥ −1. 
 d) Phương trình (1) có tổng bình phương các nghiệm lớn hơn 30. 
Câu 2. Một hộp chứa 5 quả bóng xanh, 6quả bóng đỏ và 2 quả bóng vàng có cùng kích thước và khối lượng. 
Chọn ra ngẫu nhiên từ hộp 3 quả bóng. Khẳng định nào sau đây đúng, khẳng định nào sau đây sai? 
 a) Số phần tử không gian mẫu là 286 phần tử; 
 b) Số phần tử của biến cố “ Chọn được 3 quả bóng khác màu” là 13; 
 c) Xác suất của biến cố “Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu” là ଵଵଷ

ଵସଷ
; 

 d) Xác suất của biến cố “Có đúng 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng lấy ra” là ସହ
ଵସଷ

. 
Câu 3. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ ,là hình vuông ܦܥܤܣ có đáy ,ܦܥܤܣ ⊥  lần lượt là hình chiếu ܭ ,ܪ Gọi .(ܦܥܤܣ)
vuông góc của ܣ lên ܵܦܵ ,ܤ. 
 a) ܵܣ ⊥  .ܥ vuông tạiܥܣܵ߂ (b .ܦܥ
 c) ܵܥܤ෢ = 60°. d) ܪܣvà ܭܣcùng vuông góc với ܵܥ. 
Câu 4. Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau 
 a) Tập nghiệm của bất phương trình 5ଶ௫ିଵ ≥ 125 là ܵ = [2; +∞). 
 b) Tập nghiệm của bất phương trình 2√௫ < 2 là ܵ = [ܽ; ܾ) trong đó ܾ − ܽ = 1. 
 c) Biết ܵ = [ܽ;  ܾ] là tập nghiệm của bất phương trình 3. 9௫ − 10. 3௫ + 3 ≤ 0. Khi đó ܶ = ܾ − ܽ = 2. 
 d) Bất phương trình logଶ

௫మି଺௫ା଼
ସ௫ିଵ

≥ 0 có tập nghiệm là ܶ = ቀଵ
ସ

; ܽቃ ∪ [ܾ; +∞). Khi đóܯ = ܽ + ܾ chia hết 
cho 3. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Một người gửi sổ tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 8% trên năm. Giả 
sử lãi suất hàng năm không thay đổi. Sau 10 năm người đó lãi được bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn 
triệu đồng). 

DA

B C

S
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Câu 2. Ở một lớp 11, tổ 1 có 15 bạn học sinh trong đó có 6 bạn thích học toán, 7 bạn thích học văn, 3 bạn thích 
học văn và toán . Xác suất để chọn được 1 bạn thích học văn hoặc toán có dạng ௔

௕
(ܽ, ܾ ∈ ℕ∗),௔

௕
 là phân số tối 

giản. Khi đó ܽ. ܾ bằng  
Câu 3. Cho lăng trụ ܥܤܣ.  lên mặt phẳng ′ܤ có đáy là tam giác đều cạnh ܽ. Hình chiếu vuông góc của ′ܥ′ܤ′ܣ
 và mặt ܤܣ góc 60°. Sin của góc giữa (ܥܤܣ) Cạnh bên hợp với .ܥܤܣ của tam giác ܩ trùng với trọng tâm (ܥܤܣ)
phẳng (ܤ′ܥܥܤ′)có dạng ௔

√௕
  (ܽ, ܾ ∈ ℕ) và ܽ là số nguyên tố. Khi đó tổng ܽ + ܾ là bao nhiêu? 

Câu 4. Cho hình chóp ܵ.  là trung ܯ là hình vuông cạnh ܽ, các cạnh bên đều bằng ܽ. Gọi ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ
điểm của ܦܥ. Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng ܵܯ và ܥܣ (làm tròn đến hàng phần trăm). 
Câu 5. Cho hình chóp ܵ. ܣܵ  và ܣ vuông tại ܥܤܣ có tam giác ܥܤܣ ⊥ ܥܣ ,(ܥܤܣ) = ܣܵ ,ܽ = ܽ√3. Góc giữa 
đường thẳng ܵܥ và mặt phẳng (ܵܤܣ) bằng 
Câu 6. Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (ݔ, ݕthỏa mãn logଶ (ݕ ≤ logଶ(24 −  ?(ݔ
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

001 A C A A C A D A B A D C 

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

001 a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S a)Đ - b)S - c)Đ - d)S a)S - b)S - c)S - d)Đ a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ 

 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

001 1 982 95 1470 0,77 8,08 
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

002 A C D D C C C C C C B D 

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

002 a)S - b)Đ - c)S - d)S a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S a)S - b)S - c)Đ - d)S a)Đ - b)S - c)Đ - d)S 

 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

002 1,12 13 635 365 25,7 33 

 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

 ĐẶNG CIỆT ĐÔNG 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ II 

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 



Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

003 A C D C C B A C D C A C 

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

003 a)S - b)Đ - c)Đ - d)S a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S a)Đ - b)S - c)S - d)S 

 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

003 16 6,13 103,618 85,8 89,1 7,2 

 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

 ĐẶNG CIỆT ĐÔNG 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
 

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

004 C A A D B A B C B C A B 

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

004 a)Đ - b)S - c)S - d)Đ a)Đ - b)S - c)Đ - d)S a)S - b)Đ - c)S - d)Đ a)Đ - b)S - c)S - d)S 

 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

004 2 140 95 4,1 0,33 130 

 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

 ĐẶNG CIỆT ĐÔNG 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
 

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

005 D B D B D B B A B D A D 

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm. 

 



Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

005 a)Đ - b)Đ - c)S - d)S a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)Đ a)S - b)Đ - c)Đ - d)Đ a)S - b)Đ - c)Đ - d)Đ 

 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

005 0,27 5 34,9 7 30 7237 

 

 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

 ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
 

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

006 C C B C A A C D A A B B 

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

006 a)S - b)S - c)S - d)Đ a)Đ - b)S - c)Đ - d)S a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S a)Đ - b)Đ - c)S - d)S 

 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

006 30 8252 1 60 0,77 14 

 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

 ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
 

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

007 D B A A D A D B C C C A 

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

007 a)S - b)Đ - c)Đ - d)S a)S - b)Đ - c)S - d)Đ a)S - b)Đ - c)S - d)Đ a)S - b)S - c)S - d)Đ 

 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 



Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

007 238  30 0,87 0,33 1 

 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

 ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
 

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

007 D B A A D A D B C C C A 

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

007 a)S - b)Đ - c)Đ - d)S a)S - b)Đ - c)S - d)Đ a)S - b)Đ - c)S - d)Đ a)S - b)S - c)S - d)Đ 

 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

007 238  30 0,87 0,33 1 

 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 

 ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
 

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 

 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

008 B B A B D D C C C D C B 

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

008 a)S - b)S - c)Đ - d)Đ a)Đ - b)S - c)S - d)Đ a)Đ - b)S - c)S - d)Đ a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S 

 

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

008 116 6 16 0,41 30 276 
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Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 

Mã đề thi 

001 

 

Câu 1.  

 

Lời giải 

𝐴 = {1; 2; 4; 7; 14; 28}; 𝐵 = {1; 2; 5; 7; 10; 14; 35; 70}; 𝐶 = {1; 2; 7; 14}. 

Ta có 𝐴 ∩ 𝐵 = {1; 2; 7; 14}. 

Câu 2.  

Lời giải 

 

Do đường thẳng 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶) nên góc giữa đường thẳng 𝑆𝐶 và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) là góc 𝑆𝐶𝐴̂. 

Câu 3.  

 

Lời giải 

Chọn A 

Vì 𝑎 ⊥ (𝑃) và 𝑏 ⊂ (𝑃) nên 𝑎 ⊥ 𝑏. Vậy (𝑎, 𝑏) = 90°. 

Câu 4.  

 

Lời giải 

Chọn A 

Do cơ số 𝑎 =
𝑒

2
> 1 nên hàm số đồng biến trên khoảng (0; +∞). 

Câu 5.  

 

Lời giải 

Ta có ln(𝑎2𝑏5) = ln𝑎2 + ln𝑏5 = 2ln𝑎 + 5ln𝑏 = 2𝑥 + 5𝑦. 

Câu 6.  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có log
10

𝑎
= log10 − log𝑎 = 1 − log𝑎. 

Câu 7.  

 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 
𝑎𝑚

𝑎𝑛
= 𝑎𝑚−𝑛. Loại A 

(𝑎𝑚)𝑛 = 𝑎𝑚.𝑛. Loại B 

(1 + 1)2 ≠ 12 + 12. Loại C 

𝑎𝑚. 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛. Chọn D 

Câu 8.  

Lời giải 

S

C

B

A



2𝑥2
= √3 ⇔ 2𝑥2

= 2−1 ⇔ 𝑥2 = −1nên phương trình vô nghiệm. 

Câu 9.  

Lời giải 

Vì biến cố 𝐶 là biến cố hợp của biến cố 𝐴 và biến cố 𝐵 nên biến cố C: “Hai lần gieo súc xắc đồng thời xuất 

hiện là các số lẻ hoặc chẵn”. 

Câu 10.  

 

Lời giải 

Chọn A 

Do 𝐴𝐵𝐶. 𝐷𝐸𝐹 là hình lăng trụ đứng tam giác nên 𝐵𝐸, 𝐹𝐶 vuông góc với hai mặt đáy. Nên phương án C, D 

đúng. 

Ta có: 𝐴𝐵 ⊥ 𝐵𝐶 (tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐵). 

Và: 𝐴𝐵 ⊥ 𝐵𝐸 (Do 𝐴𝐵𝐶. 𝐷𝐸𝐹 là hình lăng trụ đứng tam giác). 

Suy ra: 𝐴𝐵 ⊥ (𝐵𝐶𝐹𝐸) (phương án B đúng). 

Phương án A sai vì 𝐷𝐹 chỉ vuông góc với 𝐴𝐷. 

Câu 11.  

 

Lời giải 

Với 𝑥 > 0, ta có 𝑃 = 𝑥
1

3. √𝑥
6

= 𝑥
1

3. 𝑥
1

6 = 𝑥
1

3
+

1

6 = 𝑥
1

2 = √𝑥.  
Câu 12.  

 

Lời giải 

log1

2

(𝑥2 − 𝑥 + 7) > 0 ⇔ {𝑥2 − 5𝑥 + 7 > 0
𝑥2 − 5𝑥 + 7 < 1

 ⇔ {(𝑥 −
5

2
)

2

+
3

4
> 0, ∀𝑥 ∈ ℝ

𝑥2 − 5𝑥 + 6 < 0
 ⇒ 𝑥 ∈ (2;  3). 

Câu 13.  

 

Lời giải 

Ý a) Đúng: Biến cố 𝐷 xảy ra khi “Cả hai tấm thẻ đều ghi số chẵn” hoặc “Cả hai thẻ đều ghi số lẻ”. Do đó, 

𝐵 ∩ 𝐷 = ∅. 

Ý b) Đúng: Biến cố 𝐶 xảy ra khi và chỉ khi trong tấm thẻ có ít nhất một thẻ ghi số chẵn. Nếu cả hai tấm thẻ 

ghi số chẵn thì biến cố 𝐴 xảy ra. Nếu chỉ có một tấm thẻ ghi số chẵn thì biến cố 𝐵 xảy ra. Vậy 𝐶 là biến cố 

hợp của 𝐴 và 𝐵. 

Ý c) Đúng: Vì 𝐴 và 𝐵 không đồng thời xảy ra (hai biến cố xung khắc). 

Do đó 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵). 

Ý d) Sai: Vì 𝐴 ⊂ 𝐷 nên 𝐴 = 𝐴 ∩ 𝐷. 

Ta có: 𝑃(𝐴 ∩ 𝐷) = 𝑃(𝐴) ≠ 𝑃(𝐴). 𝑃(𝐷). Do đó 𝐴 và 𝐷 không độc lập. 

Câu 14.  

 

Lời giải 

Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai. 

a. “Ít nhất 1 lần chọn học sinh nữ” tương đương với “Lần 1 chọn được học sinh nữ hoặc lần 2 chọn được học 

sinh nữ” nên được biểu diễn là 𝐴̅ ∪ 𝐵̅. 

b. Xét Biến cố 𝐶: “Có không quá 1 lần chọn được học sinh nữ” có 3 trường hợp: 

TH1: Cả hai lần đều chọn được học sinh nam. 

TH2: Lần thứ nhất chọn được học sinh nam và lần thứ hai chọn được học sinh nữ. 

TH3: Lần thứ nhất chọn được học sinh nữ và lần thứ hai chọn được học sinh nam. 

Vậy 𝐶 = 𝐴𝐵 ∪ 𝐴̅𝐵 ∪ 𝐴𝐵̅. 

c. 𝑛(𝐴𝐵 ∪ 𝐴̅𝐵̅) = 𝑛(𝐴𝐵) + 𝑛(𝐴̅𝐵̅) = 22.21 + 18.17 = 768. 

d. 𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑛(Ω) − 𝑛(𝐴̅𝐵̅) = 40.39 − 18.17 = 1254.  

Câu 15.  

 

Lời giải 



a Sai, vì 𝑦 = 𝑓(𝑥) = log𝑎𝑥 có tập xác định là (0; +∞), không phải là ℝ. 

b Sai, vì có đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = log2𝑥 và 𝑦 = 𝑔(𝑥) = 2𝑥 đối xứng nhau qua đường thẳng 𝑦 = 𝑥 nhưng 

không cắt nhau, đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = log√2𝑥 và 𝑦 = 𝑔(𝑥) = √2
𝑥
 cắt nhau tại hai điểm 𝐴(2;  2) và 

𝐵(4;  4). 

c Sai, vì khi 0 < 𝑎 < 1 thì lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = −∞; lim
𝑥→+∞

𝑔(𝑥) = 0. 

d Đúng, do tính chất đơn điệu của hàm số mũ và hàm số lôgarit là cùng đồng biến khi 𝑎 > 1, cùng nghịch 

biến khi 0 < 𝑎 < 1; và tổng của hai hàm cùng đồng biến hoặc cùng nghịch biến trên (0; +∞) là hàm số đồng 

biến, nghịch biến trên khoảng đó. 

Câu 16.  

 

Lời giải 

 
a. Trong hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷, ta chứng minh được Δ𝐵𝐶𝑃 = Δ𝐶𝐷𝐻(𝑐. 𝑔. 𝑐) ⇒ 𝐵1̂ = 𝐶1̂ 

Mà 𝐵1̂ + 𝑃1̂ = 900 ⇒ 𝐶1̂ + 𝑃1̂ = 900 ⇒ 𝐶𝐻 ⊥ 𝑃𝐵. 

Ta cótha|: {
𝑆𝐻 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷)

𝑆𝐶 ∩ (𝐴𝐵𝐶𝐷) = 𝐶
⇒ 𝐻𝐶 là hình chiếu của 𝑆𝐶 trên (𝐴𝐵𝐶𝐷). 

Mà 𝐶𝐻 ⊥ 𝐵𝑃 ⇒ 𝐵𝑃 ⊥ 𝑆𝐶 

b. Dễ thấy 𝐴𝐻𝐶𝑁 là hình bình hành, 𝑀𝑁 là đường trung bình của Δ𝑆𝐵𝐶. 

Ta cózZY| {

𝐴𝑁 // 𝐻𝐶, 𝑀𝑁 // 𝑆𝐶

𝐴𝑀, 𝑀𝑁 ⊂ (𝐴𝑀𝑁)

𝐻𝐶, 𝑆𝐶 ⊂ (𝑆𝐻𝐶)
⇒ (𝐴𝑀𝑁) // (𝑆𝐻𝐶) 

𝐵𝑃 ⊥ (𝑆𝐻𝐶) ⇒ 𝑃𝐵 ⊥ (𝐴𝑀𝑁) ⇒ 𝑃𝐵 ⊥ 𝑀𝑁. 

c. Ta có: {𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐴𝐵
𝐴𝐵 ⊥ 𝐴𝐷

⇒ 𝐴𝐵 ⊥ (𝑆𝐴𝐷). 

Giả sử 𝐵𝑃 ⊥ 𝑆𝐴. Khi đó 𝐵𝑃 ⊥ (𝑆𝐴𝐷). 

Suy ra 𝐵𝑃 // 𝐴𝐵 (vô lý) nên 𝑃𝐵 không vuông góc 𝑆𝐴. 

d. Vì 𝑃𝐵 ⊥ (𝐴𝑀𝑁) ⇒ 𝑃𝐵 ⊥ 𝑀𝐴. 

Câu 17.  

Lời giải 

P

N

M

H

A

D C

B

S

1

1 1

A

D C

B

H

P

N



 
Đặt 𝑎 = 𝑆𝐴 = 𝑆𝐵 = 𝑆𝐶, với 𝑎 > 0. 

Áp dụng định lý cosin trong tam giác 𝑆𝐴𝐵 và 𝑆𝐵𝐶, ta có 𝐴𝐵 = 𝑎√3 và 𝐵𝐶 = 𝑎. 

Tam giác 𝑆𝐴𝐶 vuông cân tại 𝑆 có 𝐴𝐶 = 𝑎√2. 

Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐵𝐶2 + 𝐶𝐴2 = 𝐴𝐵2 nên nó vuông tại 𝐶 

Gọi 𝐼 là trung điểm cạnh 𝐴𝐵 thì 𝐼𝐴 = 𝐼𝐵 = 𝐼𝐶 và 𝑆𝐴 = 𝑆𝐵 = 𝑆𝐶 ⇒ 𝑆𝐼 ⊥ (𝐴𝐵𝐶) ⇒ 𝐼 là hình chiếu vuông 

góc của 𝑆 lên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶). Vậy tỉ số 
𝐴𝐼

𝐵𝐼
= 1 

 

Câu 18.  

 

Lời giải 

Tiền lương ba năm đầu tiên chị Hoa nhận được là 𝑇1 = 36.9 = 324 (triệu đồng). 

Theo công thức lãi kép, tiền lương ba năm tiếp theo chi Hoa nhận được là 𝑇2 = 36.9. (1 + 15%)1 = 372,6 

(triệu đồng). 

Tiền lương hai năm cuối cùng chị Hoa nhận được là 𝑇3 = 24.9. (1 + 15%)2 = 285,66 (triệu đồng). 

Tổng số tiền lương chị Hoa nhận được sau 8 năm làm việc là 𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 = 324 + 372,6 + 285,66 =
982,26 ≈ 982 (triệu đồng). 

Câu 19.  

 

Lời giải 

Trả lời: 95 (triệu đồng). 

Năm năm đầu ông A có số tiền cả gốc và lãi là 𝑇1 = 100. (1 + 0.09)5 ≈ 154 (triệu đồng). 

Sau khi sửa nhà số tiền còn lại gửi vào ngân hàng trong 5 năm thì số tiền cả gốc và lãi là 𝑇2 =
154

2
(1 +

0.09)5 ≈ 118(triệu đồng). 

Số tiền lãi trong 10 năm là 𝐿 = (118 − 77) + (154 − 100) = 95(triệu đồng). 

Câu 20.  

 

Lời giải 

Ngày đầu tiên khảo sát 500 ca bị nhiễm bệnh nên 𝐴 = 500. 

Ngày thứ 15 số ca nhiễm bệnh bằng 𝐼(15) = 500. e0.077(15−1) ≈ 1470 ( ca). 

 

 

Câu 21.  

 

Lời giải 

S

A B

C

I

60

120



 
Xét tam giác 𝑆𝐵𝐶 có: 𝑆𝐵2 + 𝐵𝐶2 = 𝑆𝐶2 = 2𝑎2 ⇒ 𝑆𝐵 ⊥ 𝐵𝐶 mà 𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐵 

⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐻 mà 𝑆𝐻 ⊥ 𝐴𝐵 ⇒ 𝑆𝐻 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷). 

Kẻ 𝐶𝐸 ⊥ 𝐻𝐷 ⇒ 𝐶𝐸 ⊥ (𝑆𝐻𝐷) ⇒ (𝑆𝐶, (𝑆𝐻𝐷)) = (𝑆𝐶, 𝑆𝐸) = 𝐶𝑆𝐸̂ 

Ta có: 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 2𝑆𝐶𝐻𝐷 = 𝐶𝐸. 𝐻𝐷 

⇒ 𝐶𝐸 =
𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷

𝐷𝐻
=

𝑎2

√𝑎2+
𝑎2

4

=
2𝑎√5

5
. 

⇒ 𝑆𝐸 = √𝑆𝐶2 − 𝐶𝐸2 =
𝑎√30

5
. 

⇒ cos𝐶𝑆𝐸 =
𝑆𝐸

𝑆𝐶
= √

3

5
≈ 0,77 

Vậy Cosin của góc giữa SC và mặt phẳng (𝑆𝐻𝐷) là √
3

5
≈ 0,77. 

Câu 22.  

 

Lời giải 

Gọi 𝑀 là số tiền ban đầu, 𝑟 là lãi suất 

Ta có số tiền cả vốn và lãi sau 1 tháng là: 𝑀(1 + 𝑟). Gọi số tiền rút mỗi tháng là 𝑚1 

Số tiền sau khi đã rút tiền sinh hoạt là 𝑀(1 + 𝑟) − 𝑚1 

Số tiền còn lại sau tháng thứ 2 là: [𝑀(1 + 𝑟) − 𝑚1](1 + 𝑟) − 𝑚1 = 𝑀(1 + 𝑟)2 − 𝑚1[(1 + 𝑟) + 1] 

Tương tự ta có sau 12 tháng số tiền còn lại là: 𝑀1 = 𝑀(1 + 𝑟)12 − 𝑚1
(1+𝑟)12−1

𝑟
≈ 92,73triệu. 

Sau 12 tháng tiếp theo với số tiền rút hàng tháng là 𝑚2 ta có số tiền còn lại là: 𝑀2 = 𝑀1. (1 + 𝑟)12 −

𝑚2
(1+𝑟)12−1

𝑟
= 92,73.1,00712 − 𝑚1

1,00712−1

0,7%
. 

Để công việc này được thực hiện trong một năm thì 𝑀2 = 0 ⇔ 𝑚1 ≈ 8,08 số tiền tối thiểu có thể rút hàng 

tháng là: 8,08 triệu. 
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Câu 1.  

 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 2.  

 

Lời giải 

 
Ta có 𝑆𝐶 ∩ (𝐴𝐵𝐶𝐷) = 𝐶 và 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) nên 𝐴𝐶 là hình chiếu vuông góc của 𝑆𝐶 lên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) 

Suy ra góc giữa 𝑆𝐶 và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) là góc 𝛼 = (𝑆𝐶, 𝐴𝐶) = 𝑆𝐶𝐴̂. 

Câu 3.  

Lời giải 

Ta có: {
𝐴𝐷 ⊥ (𝐴𝐵𝐵1𝐴1)

𝐵𝐵1 ⊂ (𝐴𝐵𝐵1𝐴1)
⇒ 𝐴𝐷 ⊥ 𝐵𝐵1 ⇒ (𝐴𝐷, 𝐵𝐵1) = 90°.  

Câu 4.  

Lời giải 

Ta thấy hàm số 𝑦 = (
2

3
)

𝑥

 là hàm số mũ có tập xác định là ℝ với cơ số 𝑎 =
2

3
∈ (0;  1) nên nghịch biến trên 

tập xác định của nó. 

Ngoài ra ta có thể loại các đáp án khác bằng cách giải thích cụ thể đặc điểm các hàm đó như sau: 

Chọn D loại vì: Hàm số 𝑦 = (
1

2
)

2

 là hàm hằng nên không nghịch biến cũng không đồng biến. 

Chọn D loại vì: Hàm số 𝑦 = log𝑥 là hàm số logarit có tập xác định là 𝐷 = (0; +∞) với cơ số 𝑎 = 10 > 1 

nên luôn đồng biến trên tập xác định của nó. 

Chọn D loại vì: hàm số 𝑦 = 2𝑥 là hàm số mũ có tập xác định là ℝ với cơ số 𝑎 = 2 > 1 nên luôn đồng biến 

trên tập xác định của nó. 

Câu 5.  

 

Lời giải 

 

Suy ra 3log2𝑎 + 2log2𝑏 = 4. 

Câu 6.  

 

Lời giải 



Chọn C 

Với mọi số thực 𝑎 dương, log2√𝑎 =
1

2
log2𝑎. 

Câu 7.  

 

Lời giải 

Công thức đúng: (10𝛼)2 = 102𝛼. 

Câu 8.  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 22𝑥+3 = 2𝑥+7 ⇔ 2𝑥 + 3 = 𝑥 + 7 ⇔ 𝑥 = 4. 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 𝑥 = 4. 

Câu 9.  

 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 10.  

Lời giải 

Đường thẳng 𝐴𝐴′ vuông góc với 2 đường thẳng𝐴′𝐵′ và 𝐴′𝐶′ thuộc mặt phẳng (𝐴′𝐵′𝐶′). 

Câu 11.  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 𝐴 = (4 + √15)
2020

. (√15 − 4)
2022

 = (4 + √15)
2020

. (√15 − 4)
2020

. (√15 − 4)
2
  

= [(√15 + 4)(√15 − 4)]
2020

(√15 − 4)
2
 = 31 − 8√15. 

Vậy 𝑎 = 31, 𝑏 = −8. 

Câu 12.  

Lời giải 

Cách 1: 

Ta có log3(𝑥 + 1) > log3(2𝑥 − 1) ⇔ {
2𝑥 − 1 > 0
𝑥 + 1 > 2𝑥 − 1

 ⇔ {
𝑥 >

1

2

𝑥 < 2
 ⇔

1

2
< 𝑥 < 2. 

Vậy 𝑆 = (
1

2
;  2). 

Cách 2: 

+ Điều kiện {
2𝑥 − 1 > 0
𝑥 + 1 > 0

⇔ 𝑥 >
1

2
. 

+Với điều kiện trên, 

log3(𝑥 + 1) > log3(2𝑥 − 1) ⇔ 𝑥 + 1 > 2𝑥 − 1 ⇔ 𝑥 < 2. 

Kết hợp điều kiện, nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
1

2
< 𝑥 < 2. 

Vậy 𝑆 = (
1

2
;  2). 

Câu 13.  

 

Lời giải 

a. Ta có 𝐴 = {5; 10; 15; 20}, 𝐷 = {15} ⇒ 𝐴 ∩ 𝐷 = {15} nên a sai. 

b. Ta có: 𝑛(𝛺) = 20, 𝑛(𝐷) = 1 ⇒ 𝑃(𝐷) =
1

20
 nên b đúng. 

c. Sai vì biến cố 𝐷 là biến cố giao của biến cố 𝐴 và biến cố 𝐵. 

d. Sai vì 𝑛(𝛺) = 20. 

Câu 14.  

 

Lời giải 

a. 𝐴 = {(1,2,3); (2,1,3); (3,1,2); (1,3,2); (3,2,1); (2,3,1); (2,2,2)}, n(𝐴) = 7. 

Chọn ĐÚNG. 

b. 𝐵 = {(1,1,1); (2,2,2); (3,3,3)}, n(𝐵) = 3. 



Chọn ĐÚNG. 

c.Ta có 𝐴 ∩ 𝐵 = {(2,2,2)}. 

d. Ta có Ω = {(𝑎, 𝑏, 𝑐): 1 ≤ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ≤ 3}, n(Ω) = 27. 

P(𝐴) =
7

27
; P(𝐵) =

3

27
; 𝑃(𝐴𝐵) =

1

27
 

Vì P(𝐴𝐵) =
1

27
=

27

272
≠

21

272
=

7

27
⋅

3

27
= P(𝐴) ⋅ P(𝐵) nên 𝐴 và 𝐵 không độc lập. 

Chọn SAI. 

Câu 15.  

 

Lời giải 

Từ hình vẽ ta có: *) 𝑎 > 1. Vì hàm 𝑦 = log𝑎𝑥 đồng biến: Tính từ trái qua phải đồ thị có dạng đi lên. 

*) Lấy đối xứng đồ thị hàm số 𝑦 = −𝑏𝑥 qua trục 𝑂𝑥 ta được đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑏𝑥 

là hàm đồng biến, nên 𝑏 > 1. 

*) 0 < 𝑐 < 1. Vì hàm 𝑦 = 𝑐𝑥 nghịch biến: Tính từ trái qua phải đt có dạng đi xuống. 

Do đó: 
𝑎 + 𝑏 > 2
0 < 𝑐 < 1

} ⇒ log𝑐(𝑎 + 𝑏) < log𝑐2 ⇒ Chọn _ sai. 

0 < 𝑐 < 1
𝑎𝑏 > 1

} ⇒ log𝑎𝑏𝑐 < log𝑎𝑏1 = 0 ⇒ Chọn _ sai. 

𝑏

𝑐
> 1

𝑎 > 1
} ⇒ log𝑎

𝑏

𝑐
> log𝑎1 = 0 ⇒ Chọn _ đúng. 

𝑎

𝑐
> 1

𝑏 > 1
} ⇒ log𝑏

𝑎

𝑐
> log𝑏1 = 0 ⇒ Chọn _ sai. 

Câu 16.  

 

Lời giải 

 
a/ Tam giác 𝑆𝐴𝐶 cân tại 𝑆 có 𝑆𝑂 là trung tuyến ⇒ 𝑆𝑂 cũng là đường cao ⇒ 𝑆𝑂 ⊥ 𝐴𝐶. 

Tam giác 𝑆𝐵𝐷 cân tại 𝑆 có 𝑆𝑂 là trung tuyến ⇒ 𝑆𝑂 cũng là đường cao ⇒ 𝑆𝑂 ⊥ 𝐵𝐷. 

Từ đó suy ra 𝑆𝑂 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷). A- Đúng 

b/ Do 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thoi nên 𝐶𝐷 không vuông góc với 𝐵𝐷. Do đó 𝐶𝐷 không vuông góc với (𝑆𝐵𝐷).   B- Sai. 

c/ 𝑆𝑂 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷). Do đó OB là hình chiếu vuông góc của SB trên (𝐴𝐵𝐶𝐷).  C- Đúng 

d/ 𝑂𝐶 ⊥ (𝑆𝐵𝐷) ⇒ (𝑆𝐶; (𝑆𝐵𝐷)) = (𝑆𝐶; 𝑆𝑂) = 𝐶𝑆𝑂̂. 

𝑂𝐶 =
𝑎√3

2
,   𝑆𝐶 = 2𝑎.  

sin𝐶𝑆𝑂̂ =
𝑎√3

2
: 2𝑎 =

√3

4
⇒ 𝐶𝑆𝑂̂ ≈ 260

D – Sai 

Câu 17.  

 

Lời giải 

Trả lời: 1,12 



 
Do 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) nên 𝑆𝐴 ⊥ 𝐴𝐷 và 𝑆𝐴 ⊥ 𝐴𝐶. Hay Δ𝑆𝐴𝐷 và Δ𝑆𝐴𝐶 làtLL| các tam giác vuông tại A. 

Áp dụng định lý py-ta-go trong tam giác vuông SAD và SAC ta được 

𝑆𝐷 = 5 𝑐𝑚, 𝑆𝐶 = √𝑆𝐴2 + 𝐴𝐶2 = √𝑆𝐴2 + 𝐴𝐷2 + 𝐷𝐶2 = √41 𝑐𝑚 

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông 𝑆𝐴𝐷 với đường cao AK ta có: 𝑆𝐴2 = 𝑆𝐾. 𝑆𝐷 ⇒ 𝑆𝐾 =
9

5
. 

Tương tự, Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông 𝑆𝐴𝐶 với đường cao AH ta có: 𝑆𝐴2 = 𝑆𝐻. 𝑆𝐶 ⇒

𝑆𝐻 =
9√41

41
. 

Ta có 𝐶𝐷 ⊥ 𝐴𝐷, 𝐶𝐷 ⊥ 𝑆𝐴. Suy ra 𝐶𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐷) ⇒ 𝐶𝐷 ⊥ 𝐴𝐾. 
Mà 𝐴𝐾 ⊥ 𝑆𝐷 nên 𝐴𝐾 ⊥ (𝑆𝐷𝐶) ⇒ 𝐴𝐾 ⊥ 𝑆𝐶. Mặt khác 𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝐶 nên 𝑆𝐶 ⊥ (𝐴𝐻𝐾). 
Suy ra 𝐻𝐾 ⊥ 𝑆𝐶 hay Δ𝑆𝐻𝐾 vuông tại H. 

Áp dụng định lý py-ta-go trong tam giác vuông 𝑆𝐻𝐾 ta được 

𝐻𝐾 = √𝑆𝐾2 − 𝑆𝐻2 = √
1296

1025
≈ 1,12 𝑐𝑚. 

Câu 18.  

 

Lời giải 

Áp dụng công thức lãi kép; số tiền lĩnh được sau n năm gửi tiết kiệm với lãi suất như trên là:𝑇𝑛 = 𝑇(1 +

0,055)𝑛 = 𝑇(1,055)𝑛 

Theo yêu cầu bài toán đặt ra, ta có: 

𝑇𝑛 = 2𝑇 ⇔ 𝑇(1,055)𝑛 = 2𝑇 ⇔ (1,055)𝑛 = 2 ⇔ 𝑛 = log1,0552 ≈ 12,9 ⇒ 𝑛 = 13 

Sau 13 năm anh Nam mới có thể sở hữu được ngôi nhà đó. 

Câu 19.  

 

Lời giải 

Trả lời: 635 (nghìn đồng). 

Ta có: Số tiền cả lãi lẫn gốc sau 15 tháng gửi: 𝑆15 =
𝑇

𝑟
(1 + 𝑟)[(1 + 𝑟)15 − 1] 

Vậy: 10.000.000 =
𝑇

0,006
(1 + 0,006)[(1 + 0,006)15 − 1] 

⇔ 𝑇 ≈ 635.301(đồng) 

≈ 635(nghìn đồng). 

Câu 20.  

 

Lời giải 

Trả lời: 365triệu đồng 

Theo hình thức lãi kép, nếu số tiền gửi là 𝐴, với lãi suất là 𝑟 trên một kì hạn, thì sau 𝑛 kì hạn thì số tiền nhận 

được là: 𝐴(1 + 𝑟)𝑛. 

Sau 6 tháng đầu tiên, người đó thu được số tiền là: 𝑆1 = 200.000.000 (1 +
6

100
)

2

. 

Sau 6 tháng tiếp theo, người đó thu được số tiền là: 𝑆 = (𝑆1 + 100.000.000) (1 +
6

100
)

2

≈ 365 triệu đồng. 

Câu 21.  

 

Lời giải 



 
Kẻ 𝐶′𝐼 ⊥ 𝐴′𝐵′ 

Ta có: 𝐶′𝐼 ⊥ 𝐴′𝐴 ⇒ 𝐶′𝐼 ⊥ (𝐴𝐴′𝐵′𝐵) tại 𝐼 và 𝐶′𝐴 cắt mp(𝐴𝐴′𝐵′𝐵) tại 𝐴. 

⇒ 𝐴𝐼là hình chiếu của 𝐶′𝐴 trên mp(𝐴𝐴′𝐵′𝐵) 

⇒ (𝐶′𝐴, (𝐴𝐴′𝐵′𝐵)) = (𝐶′𝐴, 𝐴𝐼) = 𝐶′𝐴𝐼̂ 

Ta có: 𝐴′𝐴 = 𝐴𝐵 ⋅ tan60° = √3𝑎 

𝐴𝐼 = √𝐴′𝐴2 + 𝐴′𝐼2 = √(𝑎√3)2 + (
𝑎

2
)

2

=
√13

2
𝑎

 

Xét Δ𝐶′𝐴𝐼 vuông tại 𝐼: tan𝐶′𝐴𝐼̂ =
𝐶′𝐼

𝐴𝐼
=

𝑎√3

2

√13𝑎

2

=
√39

13
⇒ 𝐶′𝐴𝐼̂ ≈ 25, 70 

Câu 22.  

 

Lời giải 

Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức 𝑆 = 𝐴. 𝑒𝑟.𝑡, trong đó 𝐴 là số lượng vi khuẩn ban 

đầu, 𝑟 là tỉ lệ tăng trưởng (𝑟 > 0), 𝑡 là thời gian tăng trưởng.  

Số lượng vi khuẩn ban đầu là 50 con và sau 5 giờ là 250 con, tức là: 250 = 50. 𝑒𝑟.5 ⇔ 𝑟 =
1

5
ln5. 

Số vi khuẩn có được là trên 2triệu con, nên ta có:  

50. 𝑒(
1

5
ln5).𝑡 > 2.000.000 ⇔ 𝑒(

1

5
ln5).𝑡 > 40.000 ⇔ 𝑡 >

5ln40.000

ln5
⇔ 𝑡 > 32,92. 

Vậy sau ít nhất 33 giờ thì số vi khuẩn có được là trên 2triệu con.  
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Câu 1.  

 

Lời giải 

Có: 𝑃(𝐴). 𝑃(𝐵) = 0,3.0,2 = 0,06. 
mà𝑃(𝐴𝐵) = 0,06. 
⇒ 𝑃(𝐴). 𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐴𝐵).Vậy

 
𝐴 và 𝐵 là hai biến cố độc lập. Suy ra phương án 𝐴 đúng. 

Câu 2.  

 

Lời giải 

Chọn C 

 

Ta có {
𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐶, 𝐴𝐵 ⊥ 𝐵𝐶
𝑆𝐴 ⊂ (𝑆𝐴𝐵), 𝐴𝐵 ⊂ (𝑆𝐴𝐵)

⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵). 

Câu 3.  

 

Lời giải 

Chọn D 

 
Ta có 𝑀𝑁 là đường trung bình của tam giác 𝑆𝐶𝐷. Suy ra 𝑀𝑁//𝐶𝐷 

Ta có {
𝑀𝑁//𝐶𝐷
𝐵𝐶 ⊥ 𝐶𝐷

⇒ 𝑀𝑁 ⊥ 𝐵𝐶 

Câu 4.  

Lời giải 

Hàm số 𝑦 = log2(3 − 2𝑥 − 𝑥2) xác định khi: 3 − 2𝑥 − 𝑥2 > 0 ⇔ −3 < 𝑥 < 1. 

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: 𝐷 = (−3; 1). 

Câu 5.  

 

Lời giải 

C

B

A

S

M

N

B

S

C

D
A



Theo tính chất logarit ta có: log𝑎𝑏 + log𝑎𝑐 = log𝑎(𝑏𝑐). 

Câu 6.  

 

Lời giải 

Chọn B 

Câu  hỏi lí thuyết, mệnh đề 𝑎log5𝑎 = 𝑎 sai. 

Câu 7.  

Lời giải 

Ta có: 
1

3
>

1

6
, lại có 𝑎

1

3 > 𝑎
1

6 ⇒ 𝑎 > 1. 

Ta có: √3 < √5, lại có 𝑏√3 > 𝑏√5 ⇒ 0 < 𝑏 < 1. 

Câu 8.  

Lời giải 

Ta có 𝑃 = 𝑎
5

3: √𝑎83
= 𝑎

5

3: 𝑎
8

3 = 𝑎−1. 

Câu 9.  

 

Lời giải 

Ta có : 3𝑥+2 ≥
1

9
= 3−2 ⇔ 𝑥 + 2 ≥ −2 ⇔ 𝑥 ≥ −4. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 𝑆 = [−4; +∞). 

Câu 10.  

Lời giải 

Dễ thấy biến cố 𝐶 xung khắc với cả 𝐴 và 𝐵. 

Câu 11.  

 

Lời giải 

Chọn A 

 
Gọi 𝑀 là trung điểm của cạnh 𝐵𝐶. 

Trên cạnh 𝐴𝑀 xác định điểm 𝐺 thỏa mãn: 𝐴𝐺 =
2

3
𝐴𝑀. 

Suy ra 𝐺 là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

Hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 là hình chóp tam giác đều có 𝐺 là trọng tâm mặt đáy (𝐴𝐵𝐶). 

Suy ra 𝑆𝐺 ⊥ (𝐴𝐵𝐶). 

Suy ra 𝐴𝐺 là hình chiếu của 𝐴𝑆 lên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶). 

Suy ra góc tạo bởi cạnh bên 𝐴𝑆 và mặt đáy (𝐴𝐵𝐶) bằng góc (𝐴𝑆, 𝐴𝐺)̂ = 𝑆𝐴𝐺 ̂. 

Ta có: 𝛥 𝐴𝐵𝐶 là tam giác đều cạnh 𝑎 ⇒ 𝐴𝑀 =
√3

2
𝑎. 

Mặt khác: 𝐴𝐺 =
2

3
𝐴𝑀 =

√3

3
𝑎. 

⇒ cos𝑆𝐴𝐺 ̂ =
𝐴𝐺

𝑆𝐴
=

√3

3
𝑎

2√3𝑎

3

=
1

2
 ⇒ 𝑆𝐴𝐺 ̂ = 600. 



Vậy góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600. 

Câu 12.  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: log2𝑥 + log23 = 0 ⇔ log2𝑥 = −log23  

⇔ log2𝑥 = log2
1

3
⇔ 𝑥 =

1

3
. 

Câu 13.  

 

Lời giảiSai. 

Gọi 𝐴 là biến cố: "Học sinh đó thích chơi đá bóng", ta có 𝑃(𝐴) =
31

50
.Đúng. 

Gọi 𝐵 là biến cố: " Học sinh đó thích chơi cầu lông", ta có 𝑃(𝐵) =
12

50
=

6

25
.Đúng 

Theo giả thiết 𝑃(𝐴𝐵) =
5

50
=

1

10
. 

Ta cần tính 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵). 

Ta có 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴𝐵) =
31

50
+

12

50
−

5

50
=

38

50
=

19

25
.Sai. 

Ta cần tính 𝑃(𝐴𝐵̅). 

Ta có 𝐴 = 𝐴𝐵 ∪ 𝐴𝐵̅, do 𝐴𝐵 và 𝐴𝐵̅ xung khắc nên 𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴𝐵) + 𝑃(𝐴𝐵̅). 

Do đó 𝑃(𝐴𝐵̅) = 𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐴𝐵) =
31

50
−

1

10
=

26

50
=

13

25
. 

Câu 14.  

 

Lời giải 

 
a. Vì 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ là hình lập phương nên 𝐴𝐴′ ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷). Suy ra a) ĐÚNG 

b. Ta có 𝐴′𝐷′ ⊥ (𝐶𝐶′𝐷′𝐷) nên 𝐴′𝐷′ ⊥ 𝐶′𝑁 nên 𝐴′𝑃 ⊥ 𝐶′𝑁. Suy ra b) ĐÚNG 

c. Dễ thấy 𝐵𝑁 chỉ vuông góc 𝐴𝐴′ nên 𝐵𝑁 không vuông góc với mặt phẳng (𝐴𝐶𝐶′𝐴′). Suy ra c) SAI 

d. 

 
Gọi 𝑄 là trung điểm của 𝐶𝐶′, khi đó 𝑀𝑄 ∥ 𝐵𝐶 ⇒ 𝑀𝑄 ⊥ (𝐶𝐶′𝐷′𝐷) ⇒ 𝑀𝑄 ⊥ 𝐶′𝑁. 

Q

P

N

M

D'

C'
B'

C

A
D

B

A'

I

N

Q

C' D'

C D



Gọi 𝐼 là giao điểm của 𝐷′𝑄 và 𝐶′𝑁. 

Dễ thấy hai tam giác vuông 𝐶′𝐶𝑁 và 𝐷′𝐶′𝑄 bằng nhau nên 𝐶′𝐷′𝑄̂ = 𝐶𝐶′𝑁̂. 

Mặt khác 𝐶′𝐷′𝑄̂ + 𝐶′𝑄𝐷′̂ = 90° ⇒ 𝑄𝐶′𝐼̂ + 𝐶′𝑄𝐼̂ = 90°. Vậy nên 𝐶′𝐼𝑄̂ = 90° hay 𝐶′𝑁 ⊥ 𝐷′𝑄. 

Ta có {
𝐶′𝑁 ⊥ 𝑀𝑄

𝐶′𝑁 ⊥ 𝐷′𝑄
⇒ 𝐶′𝑁 ⊥ (𝐴′𝑀𝑄𝐷′) ⇒ 𝐶′𝑁 ⊥ 𝑀𝑃. Suy ra d) ĐÚNG 

Câu 15.  

 

Lời giải 

Ta có: 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝐴𝐵 là hình chiếu của 𝑆𝐵 trên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷). 

Vì vậy (𝑆𝐵, (𝐴𝐵𝐶𝐷)) = (𝑆𝐵, 𝐴𝐵) = 𝑆𝐵𝐴̂. 

Tam giác 𝑆𝐴𝐵 vuông tại 𝐴 có: tan𝑆𝐵𝐴̂ =
𝑆𝐴

𝐴𝐵
=

𝑎√2

𝑎
= √2 ⇒ 𝑆𝐵𝐴̂ ≈ 54,74°. 

Vậy (𝑆𝐵, (𝐴𝐵𝐶𝐷)) = 𝑆𝐵𝐴̂ ≈ 54,75°. 

Ta có 𝐴𝐶 là hình chiếu của 𝑆𝐶 trên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) nên 

(𝑆𝐶, (𝐴𝐵𝐶𝐷)) = (𝑆𝐶, 𝐴𝐶) = 𝑆𝐶𝐴̂ = 45° (do tam giác 𝑆𝐴𝐶 vuông cân có 𝑆𝐴 = 𝐴𝐶 = 𝑎√2). 

 

Ta có: {
𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐵
𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐴(do 𝑆𝐴 ⊥ (𝑆𝐴𝐵))

⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵). 

Suy ra 𝑆𝐵 là hình chiếu của 𝑆𝐶 trên mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵). 

Do vậy (𝑆𝐶, (𝑆𝐴𝐵)) = (𝑆𝐶, 𝑆𝐵) = 𝐶𝑆𝐵̂. 

Tam giác 𝑆𝐴𝐵 vuông tại 𝐴 có: 𝑆𝐵 = √𝑆𝐴2 + 𝐴𝐵2 = 𝑎√3. 

Tam giác 𝑆𝐵𝐶 vuông tại 𝐵 có: 

tan𝐶𝑆𝐵̂ =
𝐵𝐶

𝑆𝐵
=

𝑎

𝑎√3
=

√3

3
⇒ 𝐶𝑆𝐵̂ = 30°. 

Vậy (𝑆𝐶, (𝑆𝐴𝐵)) = 𝐶𝑆𝐵̂ = 30°.  
Câu 16.  

 

Lời giải 

Ý a. Đúng 

3 tháng = 1 quý, nên 6 tháng = 2 quý 

Sau 6 tháng cô Minh có tổng số tiền là 100(1 + 2%)2 = 104,04triệu.  

Ý b. Sai 

Ta có: 100(1 + 2%)𝑛 = 150 ⇔ 𝑛 = log(1+2%)1,5 ≈ 20,475.  

Ý c. Sai  

Cô Minh gởi thêm 100 triệu đồng nên tổng số tiền gởi là 204,04 triệu  

Số tiền sau 1 năm nữa là 204,04(1 + 2%)4 ≈ 220triệu.  

Ý d. Sai 

Để nhận được số tiền 200 triệu trong 30 tháng với lãi suất như trên thì ban đầu cô Minh phải gởi ít nhất số 

tiền 𝑥(1 + 2%)10 = 200 ⇔ 𝑥 ≈ 164,06966triệu.  

Câu 17.  

Lời giải 



 
Ta có 𝐵′𝐺 ⊥ (𝐴𝐵𝐶) nên 𝐵𝐺 là hình chiếu của 𝐵𝐵′ lên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶). 

⇒ (𝐵𝐵′, (𝐴𝐵𝐶)) = (𝐵𝐵′, 𝐵𝐺) = 𝐵′𝐵𝐺̂ = 60°. 

Gọi 𝑀 là trung điểm 𝐵𝐶 và 𝐻 là hình chiếu của 𝐴 lên 𝐵′𝑀, ta có 

{
𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝑀
𝐵𝐶 ⊥ 𝐵′𝐺

⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝐴𝐵′𝑀) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐻. 

Mà 𝐴𝐻 ⊥ 𝐵′𝑀 nên 𝐴𝐻 ⊥ (𝐵𝐶𝐶′𝐵′). 

Do đó 𝐻𝐵 là hình chiếu của 𝐴𝐵 lên mặt phẳng (𝐵𝐶𝐶′𝐵′). 

⇒ (𝐴𝐵, (𝐵𝐶𝐶′𝐵′)) = (𝐴𝐵, 𝐻𝐵) = 𝐴𝐵𝐻̂. 

Xét tam giác 𝐴𝐵𝐻 vuông tại 𝐻 có sin𝐴𝐵𝐻̂ =
𝐴𝐻

𝐴𝐵
. 

𝐵′𝐺 = 𝐵𝐺. tan60° = 𝑎
√3

2
.

2

3
. √3 = 𝑎. 

𝐵′𝑀 = √𝐵′𝐺2 + 𝐺𝑀2 = √𝑎2 + (
𝑎√3

2
.

1

3
)

2

=
𝑎√39

6
. 

Ta có Δ𝐴𝐻𝑀~Δ𝐵′𝐺𝑀 ⇒ 𝐴𝐻 =
𝐴𝑀.𝐵′𝐺

𝐵′𝑀
 =

𝑎.
𝑎√3

2
𝑎√39

6

=
3𝑎

√13
. 

Vậy sin𝐴𝐵𝐻̂ =

3𝑎

√13

𝑎
=

3

√13
. 

 

Câu 18.  

 

Lời giải 

 
Δ𝐼𝐸𝐹: 𝐸̂ = 90𝑜 ⇒ 𝐸𝐹 = 𝐼𝐸. cot10𝑜 

Δ𝐼𝐸𝐷: 𝐸̂ = 90𝑜 ⇒ 𝐷𝐸 = 𝐼𝐸. cot15𝑜 ⇒ 𝐼𝐸 ⋅ (cot150 + cot100) = 20 ⇒ 𝐼𝐸 ≈ 2,13 𝑚 

Chiều cao của nhà là: ℎ =  4 +  𝐸𝐼 = 6,13 (m). 

Câu 19.  

 

Lời giải 

Đặt 𝑟 = 7,8%. 

G

M

B

B'

C

C'

A

A'

H

4m

20m

24mh

100150



Gọi 𝑀 (triệu) là số tiền anh A trả hàng năm. 

Sau năm thứ 1, số tiền nợ còn lại: 𝑉1 = 600(1 + 𝑟) − 𝑀 (triệu). 

Sau năm thứ 2, số tiền nợ còn lại:  

𝑉2 = 𝑉1(1 + 𝑟) − 𝑀 = 600(1 + 𝑟)2 − 𝑀(1 + 𝑟) − 𝑀(triệu). 

……… 

Sau năm thứ 𝑛, số tiền nợ còn lại:  

𝑉𝑛 = 600(1 + 𝑟)𝑛 − 𝑀(1 + 𝑟)𝑛−1−. . . −𝑀(1 + 𝑟) − 𝑀(triệu). 

Vậy sau 8 năm anh A trả hết nợ, ta có: 

600(1 + 𝑟)8 − 𝑀
(1+𝑟)8−1

𝑟
= 0 ⇔ 𝑀 =

600(1+𝑟)8.𝑟

(1+𝑟)8−1
(triệu) 

⇔ 𝑀 =
600(1+7,8%)8.7,8%

(1+7,8%)8−1
≈ 103,618triệu đồng. 

 

Câu 20.  

 

Lời giải 

Từ năm 2009 đến năm 2019 dân số nước ta tăng từ 𝐴 triệu người đến 95,5 triệu người. 

Ta có 𝐴. 𝑒10.1,07% = 95,5 ⇔ 𝐴 =
95,5

𝑒0,114 ≈ 85,8. 

Câu 21.  

 

Lời giải 

Trả lời: 89,05°. 

 
 Gọi 𝐴, 𝐵 là hai điểm tại hai vị trí chân thang và 𝐶, 𝐷 là hai điểm tại hai vị trí ngọn thang, 𝐸𝐹 là đường chân 

tường. 

Ta có: 𝐸𝐹//𝐴𝐵 nên (𝐸𝐹, 𝐴𝐶) = (𝐴𝐵, 𝐴𝐶) = 𝐵𝐴𝐶̂. 

 Kẻ 𝐶𝐻 vuông góc với 𝐴𝐵 tại 𝐻, ta có 𝐴𝐻 =
𝐴𝐵−𝐶𝐷

2
= 10 (cm) = 0,1 (m). 

 Tam giác 𝐴𝐶𝐻 vuông tại 𝐻 nên cos𝐶𝐴𝐻̂ =
𝐴𝐻

𝐴𝐶
=

0,1

6
=

1

60
 

Suy ra 𝐶𝐴𝐻̂ ≈ 89,1°. 

Vậy góc tạo giữa đường thẳng chân tường và cạnh cột thang bằng khoảng 89,1°. 

Câu 22.  

 

Lời giải 

Ta có: log(𝐸) = 11,4 + 1,5𝑀 ⇒ 𝐸 = 1011,4+1,5.𝑀 

Suy ra năng lượng giải tỏa của trận động đất vào năm 1995 là: 𝐸1 = 1011,4+1,5.8 = 1023,4 



Từ giả thiết ta có NLGT của trận động đất vào năm 1997 là 𝐸2 =
𝐸1

14
=

1023,4

14
. 

⇒ log(𝐸2) = 11,4 + 1,5. 𝑀2 ⇒ log (
1023,4

14
) = 11,4 + 1,5. 𝑀2 ⇔ 𝑀2 ≈ 7,2độ Richte. 
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Câu 1.  

 

Lời giải 

Chọn C 

Theo định nghĩa, nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của 

biến cố kia thì hai biến cố 𝐴 và 𝐵 được gọi là độc lập với nhau. 

Câu 2.  

 

Lời giải 

 

Theo giả thiết: 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐴𝐶. 

Câu 3.  

 

Lời giải 

Chọn A 

Đường thẳng vuông góc với 𝐵𝐷 là 𝐶𝐶′. 

Câu 4.  

Lời giải 

Chọn D 

Tập xác định của hàm số 𝑦 = 2021𝑥 là 𝐷 = ℝ. 

Câu 5.  

Lời giải 

Ta có log𝑎(𝑎2𝑏) = log𝑎𝑎2 + log𝑎𝑏 = 2 + 3 = 5. 
Câu 6.  

 

Lời giải 

Ta có: log2𝑏 =
log𝑒𝑏

log𝑒2
=

ln𝑏

ln2
. 

Câu 7.  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 



(
2

5
) < (

3

7
) ⇒ (

2

5
)

√2

< (
3

7
)

√2

. 

2

3
>

1

3
⇒ (

2

3
)

−3

< (
1

3
)

−3

. 

2 < 4 ⇒ 2−√3 > 4−√3 ⇒ 2−√3 > (
1

4
)

√3

. 

(
1

4
)

−50

< (√2)
200

⇔ (2−2)−50 < (2
1

2)
200

⇔ 2100 < 2100, sai. 

Câu 8.  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 𝑎
2

3√𝑎 = 𝑎
2

3. 𝑎
1

2 = 𝑎
7

6 ⇒ 𝑚 =
7

6
; 𝑏

2

3: √𝑏 = 𝑏
2

3: 𝑏
1

2 = 𝑏
1

6 ⇒ 𝑛 =
1

6
  

⇒ 𝑚 + 𝑛 =
4

3
. 

Câu 9.  

 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 4𝑥 < 2𝑥+4 ⇔ 2𝑥 < 𝑥 + 4 ⇔ 𝑥 < 4. Vậy 𝐷 = (−∞; 4). 

Câu 10.  

Lời giải 

Vì 𝐶 = 𝐴 ∩ 𝐵 nên biến cố C: “Lần đầu tung đồng xu tiên xuất hiện mặt sấp lần tung đồng xu thứ hai xuất hiện 

mặt ngửa”. 

Câu 11.  

 

Lời giải 

 

Gọi 𝑂 = 𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐷, 

             +)𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông nên 𝐴𝑂 ⊥ 𝐵𝐷 ⊂ (𝑆𝐵𝐷)(1) 

             +)  𝑆𝐵 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⊃ 𝐴𝑂 ⇒ 𝐴𝑂 ⊥ 𝑆𝐵 ⊂ (𝑆𝐵𝐷)(2) 

Từ (1) và (2) ta có 𝐴𝑂 ⊥ (𝑆𝐵𝐷). 

             +) Ta có {
𝑆𝐴 ∩ (𝑆𝐵𝐷) = {𝑆}

𝐴𝑂 ⊥ (𝑆𝐵𝐷)
 nên góc giữa đường thẳng 𝑆𝐴và (𝑆𝐵𝐷) là góc 𝐴𝑆𝑂̂. 

             +) Do 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 𝑎 nên 𝐵𝐷 = 𝐴𝐶 = 𝑎√2 ⇒ 𝑂𝐴 = 𝑂𝐵 = 𝑂𝐶 = 𝑂𝐷 =
𝑎√2

2
. 

             +) 𝑆𝐵 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐵 ⊥ 𝑂𝐵,  

            +) AD định lý Pytago cho tam giác vuông 𝑆𝐵𝑂 được 𝑆𝑂 = √𝑆𝐵2 + 𝑂𝐵2 = √𝑎2 + (
𝑎√2

2
)

2

=
𝑎√6

2
 

             +) 𝐴𝑂 ⊥ (𝑆𝐵𝐷) ⊃ 𝑆𝑂 ⇒ 𝐴𝑂 ⊥ 𝑆𝑂 nên tam giác 𝑆𝐴𝑂vuông tại 𝑂, khi đó  

             tan𝐴𝑆𝑂̂ =
𝐴𝑂

𝑆𝑂
=

√3

3
⇒ 𝐴𝑆𝑂̂ = 30° 

Câu 12.  



Lời giải 

Điều kiện: 𝑥 >
1

2
. Ta có phương trình 

log3(4𝑥 − 2) − log3(𝑥2 + 1) = 0 ⇔ log  3
 (4𝑥 − 2) = log3(𝑥2 + 1)

⇔ 4𝑥 − 2 = 𝑥2 + 1 ⇔ 𝑥2 − 4𝑥 + 3 = 0 ⇔ [
𝑥 = 1
𝑥 = 3

 

Câu 13.  

 

Lời giải 

a.) Xác suất để chọn được một học sinh nam và một học sinh nữ ở khối lớp 11 mà thích uống nước giải khát 𝐴 

là 
𝐶68

1 𝐶42
1

𝐶166
2 =

952

4565
. 

b.) Xác suất để chọn được một học sinh nam ở lớp 11 𝐴 và một học sinh nam ở lớp 11 𝐵 không thích nước 

giải khát 𝐴 là 
𝐶5

1𝐶6
1

𝐶166
2 =

2

913
. 

c.) Gọi 𝐴 là biến cố: "Học sinh nam thích nước giải khát 𝐴 ". Tính được 𝑃(𝐴) =
68

87
. 

Gọi 𝐵 là biến cố: "Học sinh nữ thích nước giải khát 𝐴 ". Tính được 𝑃(𝐵) =
42

79
. 

Ta có 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =
110

166
= 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴𝐵), từ đó tính được 𝑃(𝐴𝐵) ≈ 0,6506. 

Trong khi đó 𝑃(𝐴) ⋅ 𝑃(𝐵) ≈ 0,4155 nên hai biến cố 𝐴 và 𝐵 không độc lập hay việc thích uống nước giải khát 

𝐴 có phụ thuộc vào giới tính. 

Câu 14.  

 

Lời giải 

a/ Đ; b/ S; c/ Đ; d/ S 

 

a/ Đ vì 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷), 𝐵𝐶 ⊂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐶 

b/ S vì 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷), nếu 𝑆𝐷 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) thì 𝑆, 𝐴, 𝐷 thẳng hàng 

c/ Đ vì hình chiếu của 𝑆𝐶 trên (𝐴𝐵𝐶𝐷) là 𝐴𝐶 nên góc giữa 𝑆𝐶 và (𝐴𝐵𝐶𝐷) là góc giữa 𝑆𝐶 và 𝐴𝐶, là góc nhọn 

𝑆𝐶𝐴̂. 

d/ S vì 𝐵𝐶//𝐴𝐷, 𝐴𝐷 ⊂ (𝑆𝐴𝐷) ⇒ 𝐵𝐶//(𝑆𝐴𝐷) 

Câu 15.  

 

Lời giải 



 
a. Ta có. Vậy tam giác 𝑆𝐶𝐷 vuông tại 𝐷. Vậy a) sai. 

b. Ta có 
𝐶𝐵 ⊥ 𝐴𝐵
𝐶𝐵 ⊥ 𝑆𝐴

} ⇒ 𝐶𝐵 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) ⇒ 𝐶𝐵 ⊥ 𝐴𝐻, mà 𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝐵, nên 𝐴𝐻 ⊥ (𝑆𝐵𝐶), suy ra 𝐴𝐻 ⊥ 𝐶𝐻. Vậy b) 

đúng. 

c. Vì 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình chữ nhật có 𝐴𝐵 ≠ 𝐴𝐷 nên 𝐴𝐶, 𝐵𝐷 không vuông góc với nhau. Do đó đường thẳng 𝐵𝐷 

không vuông góc với mặt phẳng (𝑆𝐴𝐶). V 
𝐶𝐷 ⊥ 𝐴𝐷
𝐶𝐷 ⊥ 𝑆𝐴

} ⇒ 𝐶𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐷) ⇒ 𝐶𝐷 ⊥ 𝑆𝐷 ậy c) sai. 

d. Vì 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) nên góc giữa 𝑆𝐶 và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) bằng góc giữa 𝑆𝐶 và 𝐴𝐶. 

Ta có tan𝑆𝐶𝐴̂ =
𝑆𝐴

𝐴𝐶
=

𝑆𝐴

√𝐴𝐵2+𝐵𝐶2
=

𝑎√5

𝑎√5
= 1 ⇒ 𝑆𝐶𝐴̂ = 450 

Vậy d) đúng. 

Câu 16.  

 

Lời giải 

Ý a) Đúng. Sau 3 tháng số tiền cả gốc và lãi là: 𝑃3 = 100(1 + 0,005)3 ≈ 101.507.513 

Ý b) Sai. Sau n tháng, người đó nhận được: 𝑃𝑛 = 100(1 + 0,005)𝑛 triệu đồng 

Theo đề bài 

𝑃𝑛 = 100(1 + 0,005)𝑛 > 125 ⇔ (1,005)𝑛 > 1,25 ⇔ 𝑛 > log1.0051,25 = 44,7tháng 

Vậy sau 45 tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu đồng. 

Ý c) Sai. Sau 3 tháng số tiền cả gốc và lãi là: 𝑃3 = 100(1 + 0,005)3 ≈ 101.507.513 
Số tiền lãi là: 1. 507.513 đồng 

Số tiền gốc và lãi thu được sau 4 tháng nếu gửi lãi suất 0,4% một tháng. 

𝐴4 = 100(1 + 0,004)4 ≈ 101.609.625 
Số tiền lãi là: 1.609.625 

Ý d) Sai. 200 = 100(1 + 0,005)𝑛 ⇔ (1,005)𝑛 = 2 ⇔ 𝑛 = log1.0052 = 138,975 

Sau số năm là: 138,975:12 = 11,58 (năm) > 10 năm. 

Câu 17.  

 

Lời giải 

O

C

A
B

D

S

H



 
Gọi 𝐻 là trọng tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶. Theo giả thiết ta có 𝑆𝐻 ⊥ (𝐴𝐵𝐶). 

Gọi 𝜑 là góc tạo bởi đường thẳng 𝑆𝐵 và mặt phẳng (𝑆𝐶𝐷). 

Ta có sin𝜑 =
d(𝐵,(𝑆𝐶𝐷))

𝑆𝐵
=

3

2

d(𝐻,(𝑆𝐶𝐷))

𝑆𝐵
 (vì 𝐵𝐷 =

3

2
𝐻𝐷) 

Kẻ 𝐻𝑃 ⊥ 𝑆𝐶 tại 𝑃. 

Do 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình thoi cạnh 𝑎 và 𝐴𝐵𝐶̂ = 60° nên tam giác 𝛥𝐴𝐵𝐶 là tam giác đều. 

⇒ 𝐶𝐻 ⊥ 𝐴𝐵 ⇒ 𝐶𝐻 ⊥ 𝐶𝐷. 

Khi đó {
𝐶𝐷 ⊥ 𝐶𝐻
𝐶𝐷 ⊥ 𝑆𝐻

⇒ 𝐶𝐷 ⊥ (𝑆𝐻𝐶) ⇒ 𝐶𝐷 ⊥ 𝐻𝑃. 

Và {
𝐻𝑃 ⊥ 𝑆𝐶
𝐻𝑃 ⊥ 𝐶𝐷

⇒ 𝐻𝑃 ⊥ (𝑆𝐶𝐷) ⇒ 𝐻𝑃 = d(𝐻, (𝑆𝐶𝐷)) 

Suy ra 𝐻𝐵 =
𝑎√3

3
⇒ 𝑆𝐻 = √𝑆𝐵2 − 𝐵𝐻2 = √𝑎2 −

3𝑎2

9
=

𝑎√6

3
. 

Từ đó ta có d(𝐻, (𝑆𝐶𝐷)) = 𝐻𝑃 =
𝑆𝐻⋅𝐻𝐶

√𝑆𝐻2+𝐻𝐶2
=

√2𝑎

3
⇒ sin𝜑 =

√2

2
=

1

√2
. 

Câu 18.  

 

Lời giải 

Gọi điểm tiếp xúc 3 chân của tripod với mặt đất là 𝐴, 𝐵, 𝐶 và 3 chân của tripod là 𝑆𝐴, 𝑆𝐵, 𝑆𝐶. 

Ta có Δ𝐴𝐵𝐶 đều cạnh 50 𝑐𝑚, 𝑆𝐴 = 𝑆𝐵 = 𝑆𝐶 = 143 𝑐𝑚. Hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 là hình chóp đều. 

Gọi 𝐻 là hình chiếu của 𝑆 lên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶), 𝑀 là trung điểm của 𝐵𝐶. 

 

Ta có: 𝐴𝑀 =
50√3

2
= 25√3. 𝐴𝐺 =

2

3
𝐴𝑀 =

50√3

3
. 

𝑆𝐻 = √𝑆𝐴2 − 𝐴𝐻2 = √1432 − (
50√3

3
)

2

≈ 140 (𝑐𝑚). 

Ta có: 𝐴𝐻 là hình chiếu vuông góc của 𝑆𝐴 lên (𝐴𝐵𝐶) ⇒ (𝑆𝐴, (𝐴𝐵𝐶)) = (𝑆𝐴;  𝐴𝐻). 

143

50 MH

C

B

A

S



Xét Δ𝑆𝐴𝐻 vuông tại 𝐻, ta có: cos(𝑆𝐴𝐻) =
𝐴𝐻

𝑆𝐴
=

50√3

429
⇒ 𝑆𝐴𝐻̂ ≈ 78°. 

Vậy tripod cao 1, 4 𝑚 và góc tạo bởi 1 chân của tripod với mặt đất là 78°. 

Câu 19.  

 

Lời giải 

Năm năm đầu ông A có số tiền cả gốc và lãi là 𝑇1 = 100. (1 + 0.09)5 ≈ 154 (triệu đồng). 

Sau khi sửa nhà số tiền còn lại gửi vào ngân hàng trong 5 năm thì số tiền cả gốc và lãi là 𝑇2 =
154

2
(1 +

0.09)5 ≈ 118(triệu đồng). 

Số tiền lãi trong 10 năm là 𝐿 = (118 − 77) + (154 − 100) = 95(triệu đồng). 

Câu 20.  

 

. 

Lời giải 

Trả lời: ≈ 4,1. 

Độ 𝑝𝐻 của bia có [𝐻3𝑂+] = 8.10−5 (𝑚𝑜𝑙/𝑙) là 𝑝𝐻 = −log[𝐻3𝑂+] = −log(8.10−5) = −(log8 +
log10−5) = 5 − log8 ≈ 4,1. 

Câu 21.  

 

Lời giải 

 

Gọi 𝑂 là tâm của hình vuông. Ta có 𝑆𝑂 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝑂 = √𝑎2 −
𝑎2

2
=

𝑎√2

2
. 

Gọi 𝑀 là trung điểm của 𝑂𝐷 ta có 𝑀𝐻 ∥ 𝑆𝑂 nên 𝐻 là hình chiếu của 𝑀 lên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑀𝐻 =
1

2
𝑆𝑂 =

𝑎√2

4
. 

Do đó góc giữa đường thẳng 𝐵𝑀 và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) là 𝑀𝐵𝐻̂. 

Khi đó ta có tan𝑀𝐵𝐻̂ =
𝑀𝐻

𝐵𝐻
=

𝑎√2

4
3𝑎√2

4

=
1

3
. 

Vậy tang của góc giữa đường thẳng 𝐵𝑀 và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) bằng 
1

3
≈ 0,33. 

Câu 22.  

 

Lời giải 

Trả lời: 130 𝑑𝐵. 

Ta có:  

              

10−12 ≤ 𝐼 ≤ 101 ⇔
10−12

10−12 ≤
𝐼

10−12 ≤
101

10−12

⇔ 1 ≤
𝐼

10−12
≤ 1013 ⇔ log1 ≤ log (

𝐼

10−12
) ≤ log1013

⇔ 0 ≤ 10log (
𝐼

10−12) ≤ 130  (do 10 > 1)

⇔ 0 ≤ 𝐿 ≤ 130.

 

           Vậy mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể nghe được là 130 𝑑𝐵. 
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Câu 1.  

 

Lời giải 

Số nguyên tố lớn hơn 1, chia hết cho 1 và chính nó. 

Câu 2.  

 

Lời giải 

Chọn B 

 
Ta có 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶) nên 𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐶. 

Câu 3.  

Lời giải 

 
Do các tam giác 𝐴𝐵𝐶 và 𝐴𝐵𝐷 đều nên 𝛥𝑀𝐶𝐷 là tam giác cân tại 𝑀. Do đó 𝑀𝑁 vuông góc 𝐶𝐷. 

Câu 4.  

Lời giải 

Hàm số logarit 𝑦 = log5(𝑥 − 2) xác định khi 𝑥 − 2 > 0 ⇔ 𝑥 > 2 nên có tập xác định là 𝐷 = (2; +∞) 

Câu 5.  

Lời giải 

Ta có: 𝑃 = log𝑎(𝑎. √𝑎
3

) = log𝑎 (𝑎. 𝑎
1

3) = log𝑎 (𝑎
4

3) =
4

3
. 

Câu 6.  

 

Lời giải 

Chọn B 

Xét các đáp án: 

A sai vì log𝑎(𝑥. 𝑦) = log𝑎𝑥 + log𝑎𝑦; ∀𝑥, 𝑦 > 0. 

C

B

A

S



C sai vì log𝑎𝑥 có nghĩa ∀𝑥 > 0. 

D sai vì log𝑎1 = 0. 

Câu 7.  

Lời giải 

Ta có: 3 > 1 và √8 < 3 = √9 nên 3√8 < 33. 

Câu 8.  

Lời giải 

𝑎
3

2018. √𝑎
2018

= 𝑎
3

2018. 𝑎
1

2018 = 𝑎
4

2018 = 𝑎
2

1009. Vậy số mũ của biểu thức rút gọn bằng 
2

1009
. 

Câu 9.  

Lời giải 

Ta có 3𝑥 − 27 ≤ 0 ⇔ 3𝑥 ≤ 33 ⇔ 𝑥 ≤ 3, vì 𝑥 ∈ ℕ nên chọn 𝑥 ∈ {0; 1; 2; 3}. 

Vậy tổng các số là 1 + 2 + 3 = 6. 

Câu 10.  

 

Lời giải 

𝐴 = {2;  4;  6} và 𝐵 = {3;  6}. 

Vậy 𝐴 ∩ 𝐵 = {6}  

Câu 11.  

Lời giải 

 
Tam giác 𝐴𝐵𝐶 cân tại 𝐶 và 𝐻 là trung điểm của cạnh 𝐴𝐵 ⇒ 𝐶𝐻 ⊥ 𝐴𝐵. 

Lại có 𝑆𝐴 vuông góc với mặt phẳng đáy ⇒ 𝐶𝐻 ⊥ 𝑆𝐴. 

Suy ra 𝐶𝐻 ⊥ (𝑆𝐴𝐵), do đó hình chiếu của 𝑆𝐶 trên mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵) là 𝑆𝐻. 

Vậy góc giữa 𝑆𝐶 và mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵) là 𝐶𝑆𝐻̂. 

Câu 12.  

Lời giải 

Điều kiện: 𝑥 > 3. 

Khi đó: log2(𝑥 − 3) + log2(𝑥 − 1) = 3 ⇔ log2[(𝑥 − 1)(𝑥 − 3)] = 3 

⇔ 𝑥2 − 4𝑥 + 3 = 8 ⇔ 𝑥2 − 4𝑥 − 5 = 0 ⇔ [
𝑥 = −1 (𝑘𝑡𝑚)

𝑥 = 5 (𝑡𝑚)
. 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 𝑆 = {5}. 

Câu 13.  

 

Lời giải 

A- Đúng: Không gian mẫu 𝑛(Ω) = 6.6 = 36; 𝑛(𝐴) = 3.3 = 9 suy ra 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(Ω)
=

9

36
=

1

4
. 

B- Đúng: Biến cố C xảy ra khi và chỉ khi trong hai lần gieo có ít nhất một lần gieo xuất hiện mặt có số chấm 

là số chẵn. Nếu cả hai lần gieo đều ra số chẵn thì biến cố A xảy ra. Nếu chỉ có một lần gieo ra số chẵn thì biến 

cố B xảy ra. Vậy biến cố C là hợp của hai biến cố A và 

C- Sai: 𝐶: “Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là số lẻ”; tức là “Số chấm xuất hiện trong hai lần gieo 

đều là số lẻ”. Suy ra 𝑛(𝐶) = 3.3 = 9. 



Do đó 𝑃(𝐶) =
𝑛(𝐶)

𝑛(Ω)
=

9

36
=

1

4
⇒ 𝑃(𝐶) = 1 − 𝑃(𝐶) = 1 −

1

4
=

3

4
. 

D-Sai: Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là số lớn hơn 9 chỉ có các trường hợp sau: 
(4; 6); (5; 5); (5; 6); (6; 4); (6; 5); (6; 6) nên 𝑛(𝐷) = 6. 

Suy ra 𝑃(𝐷) =
𝑛(𝐷)

𝑛(Ω)
=

6

36
=

1

6
. 

Câu 14.  

 

Lời giải 

 

{
𝐵𝐷 ⊥ 𝐴𝐶
𝐵𝐷 ⊥ 𝑆𝐴(𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷))

⇒ 𝐵𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐶) 

{
𝐵𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐶)
𝑆𝐶 ⊂ (𝑆𝐴𝐶)

⇒ 𝐵𝐷 ⊥ 𝑆𝐶 

{
𝐶𝐷 ⊥ 𝐴𝐷
𝐶𝐷 ⊥ 𝑆𝐴

⇒ 𝐶𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐷) 

{
𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝑂
𝐴𝐻 ⊥ 𝐵𝐷(𝐵𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐶))

⇒ 𝐴𝐻 ⊥ (𝑆𝐵𝐷) ⇒ 𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝐵  

Câu 15.  

 

Lời giải 

Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

 
? 𝛥𝑆𝐴𝐺 = 𝛥𝑆𝐵𝐺 = 𝛥𝑆𝐶𝐺. Suy ra góc giữa các cạnh bên và đáy bằng nhau. 

? {
𝑆𝐴 = 𝑆𝐵 = 𝑆𝐶
𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 𝐵𝐶

, suy ra hình chiếu vuông góc của 𝑆 lên trên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) là trọng tâm tam giác 𝐴𝐵𝐶. 

? 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐼) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐴. 

Câu 16.  

 

Lời giải 

Ý a) Ta có 𝑃 = 𝑃0 ⋅ 10−𝛼𝑡 ⇒ 1000 = 4000 ⋅ 10−2𝛼 ⇒ 𝛼 = −
1

2
log

1

4
=

1

2
log4 ≈ 0,31 ∉ (1,2) nên Câu  a 

Sai. 

Ý b) 𝑃 = 𝑃0. 10−𝛼𝑡 ≤ 500 ⇔ 4000.10−𝛼𝑡 ≤ 500 ⇔ 10−𝛼𝑡 ≤
1

8
⇔ −𝛼𝑡 ≤ log

1

8
 

⇔ 𝑡 ≥ −
1

𝛼
log

1

8
⇔ 𝑡 ≥

−1
1

2
log4

⋅ log
1

8
⇔ 𝑡 ≥ 3nên Câu  b Đúng. 



Ý c) Lượng vi khuẩn trong mỗi mililít nước sau 1 giờ là: 4000 ⋅ 10−
1

2
log4.1 = 2000. 

Lượng vi khuẩn trong mỗi mililít nước sau 2,5 giờ là: 4000 ⋅ 10−
1

2
log4.2,5 ≈ 707. 

Lượng vi khuẩn mất đi khoảng: 2000 − 707 = 1293 > 1200 nên Câu  c Đúng. 

Ý d) 𝑃 = 𝑃0 ⋅ 10−𝛼𝑡 =
40

100
. 𝑃0 ⇔ 10−𝛼𝑡 =

2

5
⇔ 𝑡 =

log
2

5

−𝛼
=

log
2

5

−
1

2
log4

≈ 1,32 nên Câu  d Đúng. 

Câu 17.  

 

Lời giải 

Đáp số: 𝐬𝐢𝐧𝜶 =
√𝟑𝟎

𝟐𝟎
 

 

Ta có: sin𝛼 =
𝐵𝐼

𝑆𝐵
=

𝑑(𝐵;(𝑆𝐴𝐶))

𝑆𝐵
(𝐵𝐼 ⊥ (𝑆𝐴𝐶)) 

Xét tam giác ABD: 

𝐵𝐷2 = 𝐴𝐷2 + 𝐴𝐵2 − 2. 𝐴𝐷. 𝐴𝐵. cos600

𝐵𝐷2 = 4𝑎2 + 16𝑎2 − 8𝑎2 = 12𝑎2  

Xét tam giác SDB vuông tại D 

𝑆𝐵 = √𝑆𝐴2 + 𝐷𝐵2 = √4𝑎2 + 12𝑎2 = 4𝑎 

Mà 
𝑑(𝐵;(𝑆𝐴𝐶))

𝑑(𝐷;(𝑆𝐴𝐶))
=

𝐵𝑂

𝐷𝑂
= 1 ⇒ 𝑑(𝐵; (𝑆𝐴𝐶)) = 𝑑(𝐷; (𝑆𝐴𝐶)) 

Kẻ 𝐷𝐻 ⊥ 𝐴𝐶, 𝐷𝐸 ⊥ 𝑆𝐻 ⇒ 𝑑(𝐷; (𝐴𝐵𝐶)) = 𝐷𝐸 

Xét tam giác ADC: 

𝐴𝐶2 = 𝐴𝐷2 + 𝐷𝐶2 − 2. 𝐴𝐷. 𝐷𝐶. cos1200

𝐴𝐶2 = 4𝑎2 + 16𝑎2 + 8𝑎2 = 28𝑎2 ⇒ 𝐴𝐶 = 2𝑎√7
 

Lại có: 

𝐷𝐻. 𝐴𝐶 = 𝐴𝐷. 𝐷𝐶. sin1200

⇔ 𝐷𝐻. 2𝑎√7 = 2𝑎. 4𝑎.
√3

2
⇒ 𝐷𝐻 =

2𝑎√3

√7

 

Xét tam giác SDH vuông tại D: 
1

𝐷𝐸2
=

1

𝑆𝐴2
+

1

𝐷𝐻2
=

1

4𝑎2
+

7

12𝑎2
=

10

12𝑎2
=

5

6𝑎2
 

⇒ 𝐷𝐸 =
𝑎√30

5
 

Khi đó: sin𝛼 =
𝑎√30

5.4𝑎
=

√30

20
 

Câu 18.  

 

Lời giải 

Trả lời: 𝟓° 



 
Ta có mặt phẳng cắt (𝑃) là mặt phẳng (𝐶𝐷𝐸𝐹). Khi đó, góc giữa mép 𝐵𝐶 của khối gỗ và lưới cắt của máy cắt 

là góc 𝐵𝐶𝐹̂. 

Ta có 𝐹𝐵 = 0,35  m, 𝐶𝐹 = 4 m. 

Xét tam giác vuông 𝐵𝐶𝐹 có tan𝐵𝐶𝐹 =
𝐵𝐹

𝐹𝐶
=

0,35

4
=

7

80
⇒ 𝐵𝐶𝐹̂ ≈ 5°. 

Câu 19.  

 

Lời giải 

Đặt 𝑎 = 4,5, 𝑚 = 20%, 𝑛 = 0,4%. 

Hết tháng thứ nhất, người đó có tổng số tiền tiết kiệm là 𝑇1 = 𝑎𝑚(1 + 𝑛)1. 

Hết tháng thứ hai, người đó có tổng số tiền tiết kiệm là 

𝑇2 = (𝑇1 + 𝑎𝑚)(1 + 𝑛) = 𝑎𝑚(1 + 𝑛)2 + 𝑎𝑚(1 + 𝑛)1. 

. 

Hết tháng thứ 36, người đó có tổng số tiền tiết kiệm là 

𝑇36 = 𝑎𝑚(1 + 𝑛)36 + 𝑎𝑚(1 + 𝑛)35+. . . +𝑎𝑚(1 + 𝑛) = 𝑎𝑚. (1 + 𝑛)
(1 + 𝑛)36 − 1

𝑛
 

= 4,5.20%. (1 + 0,4%)
(1 + 0,4%)36 − 1

0,4%
 

≈ 34,9triệu đồng. 

Câu 20.  

 

Lời giải 

Số tiền ban đầu học sinh này gửi là: 𝐴 = 200 000 000 (đồng). 

Số tiền học sinh này nhận được sau 2 kì hạn là 𝑀 = 228 980 000 (đồng). 

Vậy ta có: 

𝑀 = 𝐴. (1 + 𝑟)2 ⇔ 1 + 𝑟 = √
𝑀

𝐴
⇒ 𝑟 = √

𝑀

𝐴
− 1 = √

228 980 000

200 000 000
− 1 = 0,07 = 7%. 

Vậy lãi suất kì hạn 1 năm của ngân hàng này là 7%. 

Câu 21.  

 

Lời giải 



 

Vì 𝐴𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) nên (𝑆𝐶 , (𝑆𝐴𝐵))̂ = 𝐶𝑆𝐴̂. Tam giác 𝑆𝐴𝐶 vuông tại đỉnh 𝐴 nên ta có tan𝐶𝑆𝐴̂ =
𝐴𝐶

𝑆𝐴
=

𝑎

𝑎√3
=

√3

3
. Từ đó, ta được (𝑆𝐶 , (𝑆𝐴𝐵))̂ = 𝐶𝑆𝐴̂ = 300. 

Câu 22.  

 

Lời giải 

Gọi 𝑡 là thời gian từ lúc sinh vật chết đến nay. Ta có: 

5.10−13 = 1,2.10−12. (
1

2
)

𝑡

𝑇
⇒ (

1

2
)

𝑡

𝑇
=

5

12
⇒

𝑡

𝑇
= log1

2

5

12
⇒ 𝑡 = 𝑇. log1

2

5

12
= 5730. log1

2

5

12
≈ 7237. 

Vậy sinh vậy này sống cách đây khoảng 7237 năm. 
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Câu 1.  

 

Lời giải 

Chọn C 

Câu 2.  

Lời giải 

 

Do đường thẳng 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶) nên góc giữa đường thẳng 𝑆𝐶 và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) là góc 𝑆𝐶𝐴̂. 

Câu 3.  

Lời giải 

Chọn B 

Câu 4.  

 

Lời giải 

Ta có: tập xác định của hàm số trong hình vẽ là ℝnên loại Chọn C, B vì hàm 𝑦 = log√5𝑥, 𝑦 = log 1
√5

𝑥 có tập 

xác định là (0; +∞). 

Hàm số đã cho là hàm đồng biến trên ℝnên ta chọn đáp án 

Câu 5.  

Lời giải 

Ta có log3(𝑎
2) = 2log2𝑎 

Câu 6.  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 𝑃 = 𝑥√3. (
1

𝑥
)
√3+2

= 𝑥√3. (𝑥−1)√3+2 = 𝑥√3. 𝑥−√3−2 = 𝑥√3−√3−2 = 𝑥−2 =
1

𝑥2
. 

Vậy 𝑃 =
1

𝑥2
 

Câu 7.  

Lời giải 

Ta có: . 

Câu 8.  

Lời giải 

Khẳn định “Hai biến cố 𝐴, 𝐵 là hai biến cố xung khắc” là sai. 

Câu 9.  

 

Lời giải 

S

C

B

A

4 4 4 1 111

3 3 3 2 62.P a a a a a a
+

= = = =



 
Ta có: 

𝐵𝐴 ⊥  𝑆𝐴 (do 𝑆𝐴 ⊥  (𝐴𝐵𝐶𝐷)) 
𝐵𝐴 ⊥  𝐴𝐷 (do 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình chữ nhật) 

⇒ 𝐵𝐴 ⊥  (𝑆𝐴𝐷). 
Câu 10.  

 

Lời giải 

Do 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) nên 𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐶 

Ta có {
𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐴
𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐵

. Suy ra 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵). 

Câu 11.  

Lời giải 

Ta có log2𝑥 = 5. log2𝑎 + 3log2𝑏 ⇔ log2𝑥 = log2(𝑎
5𝑏3) ⇔ 𝑥 = 𝑎5𝑏3 

Câu 12.  

 

Lời giải 

Ta có. 22+𝑥
2
> 16 ⇔ 2 + 𝑥2 > 4 ⇔ 𝑥2 > 2 ⇔ 𝑥 ∈ (−∞;−√2) ∪ (√2;+∞)  

Câu 13.  

 

Lời giải 

Sai. 

Thay 𝑥 = 0 vào phương trình ta được 90. 270 =
1

3
 (sai). 

Sai 

Thay 𝑥 = −1 vào phương trình ta được 9−2. 271 =
1

3
 (đúng) 

Sai 

Thay 𝑥 = 1 vào phương trình ta được 92. 271 =
1

3
 (sai) 

Đúng 

92𝑥. 27𝑥
2
=
1

3
⇔ 34𝑥. 33𝑥

2
= 3−1⇔ 34𝑥+3𝑥

2
= 3−1⇔ 4𝑥 + 3𝑥2 = −1 ⇔ 3𝑥2 + 4𝑥 + 1 = 0 ⇔ [

𝑥 = −1

𝑥 =
−1

3

. 

Suy ra (𝑥1)
2 + (𝑥2)

2 =
10

9
. 

Câu 14.  

 

Lời giải 

Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai. 

a. Số phần tử của không gian mẫu là: 𝑛(𝛺) = C10
2 = 45. 

b. Gọi 𝐴 là biến cố: “Hai viên bi lấy ra cùng màu”. 

𝑛(𝐴) = C4
2 + C6

2 = 21 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝛺)
=
21

45
=
7

15
 

c. Gọi 𝐵 là biến cố: “Hai viên bi lấy ra khác màu”. 

Ta có: 𝐵 = 𝐴. 

Vậy: 𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐴) = 1 − 𝑃(𝐴) = 1 −
7

15
=

8

15
 

d. Gọi 𝐶 là biến cố: “Trong hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ” 

𝐶: “Hai viên bi lấy ra màu vàng” 



𝑛(𝐶) = C6
2 = 15. 

𝑃(𝐶) =
𝑛(𝐶)

𝑛(𝛺)
=
15

45
=
1

3

𝑃(𝐶) = 1 − 𝑃(𝐶) = 1 −
1

3
=
2

3

  

Câu 15.  

 

Lời giải 

 
a. Ta có: 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐶, 𝐴𝐵 ⊥ 𝐵𝐶 nên 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐻. Mặt khác 𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝐵, suy ra 

𝐴𝐻 ⊥ (𝑆𝐵𝐶). 
Chọn ĐÚNG. 

b. Ta có: 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐶𝐷, 𝐴𝐷 ⊥ 𝐶𝐷 nên 𝐶𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐷) ⇒ 𝐶𝐷 ⊥ 𝐴𝐽. Mặt khác 𝐴𝐽 ⊥ 𝑆𝐷, suy ra 

𝐴𝐽 ⊥ (𝑆𝐶𝐷). 
Chọn ĐÚNG. 

c. Vì 𝐴𝐻 ⊥ (𝑆𝐵𝐶) ⇒ 𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝐶; 𝐴𝐽 ⊥ (𝑆𝐶𝐷) ⇒ 𝐴𝐽 ⊥ 𝑆𝐶. Suy ra 𝑆𝐶 ⊥ (𝐴𝐻𝐽). 
Chọn ĐÚNG. 

d. Giả sử 𝐴𝐾 ⊥ (𝑆𝐵𝐷) ⇒ 𝐴𝐾 ⊥ 𝐵𝐷, mà 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐷 nên 𝐵𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐶) ⇒ 𝐵𝐷 ⊥ 𝐴𝐶 (Vô lí) 

Chọn SAI. 

Câu 16.  

 

Lời giải 

Mệnh đề 1: Hàm số xác định khi và chỉ khi {
𝑥 + 2 > 0
𝑥 − 1 > 0

⇔ 𝑥 > 1 nên mệnh đề 1 đúng. 

Mệnh đề 2:  

log3(𝑥 + 2) − log1
3

(𝑥 − 1) = 1

⇔ log3[(𝑥 + 2). (𝑥 − 1)] = 1

⇔ 𝑥2 + 𝑥 − 5 = 0

⇔

[
 
 
 
 𝑥 =

−1 + √21

2

𝑥 =
−1 − √21

2

.

 

So với điều kiện 𝑥 > 1 nên 𝑥 =
−1+√21

2
. Do đó mệnh đề 2 đúng. 

Mệnh đề 3: Điều kiện xác định của phương trình là 𝑥 >
3

2
. 

log3(𝑥 + 2) − log1
3

(𝑥 − 1) = log3(6𝑥 − 9)

⇔ log3[(𝑥 + 2). (𝑥 − 1)] = log3(6𝑥 − 9)

⇔ 𝑥2 + 𝑥 − 3 = 6𝑥 − 9
⇔ 𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0

⇔ [
𝑥 = 2
𝑥 = 3

⇒ 𝑥1. 𝑥2 = 6

 

Do đó mệnh đề 3 sai. 

Mệnh đề 4: Điều kiện xác định của bất phương trình là 𝑥 > 4. 

CB

D
A

S

J

H

K



𝑓(𝑥) > log√3(𝑥 − 4) 

⇔ log3(𝑥 + 2) − log1
3

(𝑥 − 1) > log3(𝑥 − 4)
2

⇔ log3(𝑥
2 + 𝑥 − 2) > log3(𝑥

2 − 8𝑥 + 16)

⇔ 𝑥2 + 𝑥 − 2 > 𝑥2 − 8𝑥 + 16
⇔ 9𝑥 > 18
⇔ 𝑥 > 2

 

So với điều kiện 𝑥 > 2 do đó 𝑥 > 4. Tập nghiệm 𝑆 = (4;+∞). Do đó mệnh đề 4 sai 

Câu 17.  

 

Lời giải: 

Lãi suất năm là 8% nên lãi suất kì hạn 6 tháng sẽ là 𝑟 = 4% = 0,04. Thay 𝑃 = 100; 𝑟 = 0,04; 𝐴 = 120 vào 

công thức 𝐴 = 𝑃(1 + 𝑟)𝑡, ta được: 120 = 100(1 + 0,04)𝑡 ⇒ 1,2 = 1,04𝑡 ⇒ 𝑡 = log1,041,2 ≈ 4,65. 

Vậy sau 5 kì gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng, tức sau 30 tháng, người đó sẽ nhận được ít nhất 120 triệu đồng. 

Câu 18.  

Lời giải 

Số phần tử của không gian mẫu là 𝑛(𝛺) = 95. 

Gọi 𝐴: “ Chọn được số không có chữ số 3” 

Gọi 𝐵: “ Chọn được số không có chữ số 5” 

⇒ 𝐴 ∩ 𝐵: “Chọn được số không có chữ số 3và chữ số 5” 

Ta có: 𝑛(𝐴) = 𝑛(𝐵) = 85 ⇒ 𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐵) =
85

95
= (

8

9
)
5

 

Và 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 75 ⇒ 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =
75

95
= (

7

9
)
5

 

Vậy: 𝑃(𝑋) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

⇒ 𝑃(𝑋) = (
8

9
)
5

+ (
8

9
)
5

− (
7

9
)
5

= 0.8252. 

 

Câu 19.  

 

Lời giải 

 
Gọi 𝐼 là trung điểm 𝑆𝐴 thì 𝐼𝑀𝑁𝐶 là hình bình hành nên 𝑀𝑁//𝐼𝐶. 

Ta có 𝐵𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐶) ⇒ 𝐵𝐷 ⊥ 𝐼𝐶 mà 𝑀𝑁//𝐼𝐶 ⇒ 𝐵𝐷 ⊥ 𝑀𝑁 nên góc giữa hai đường thẳng 𝑀𝑁 và 𝐵𝐷 bằng 

90° hay 𝛼 = 90° ⇒ sin𝛼 = 1 

Vậy sin𝛼 = 1. 

Câu 20.  

 

Lời giải 



 
Gọi 𝐼 là trung điểm 𝐴𝐶. 

Tam giác ABC có 𝐼, 𝑀 lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐶, 𝐵𝐶, suy ra 𝐼𝑀 là đường trung bình của tam giác 𝐴𝐵𝐶, 

suy ra 𝐼𝑀 // 𝐴𝐵 và 𝐼𝑀 =
1

2
𝐴𝐵 = 𝑎. 

Tương tự, ta có 𝐼𝑁 // 𝐶𝐷 và 𝐼𝑁 = 𝑎. 

Ta có 𝐼𝑀 // 𝐴𝐵 và 𝐼𝑁 // 𝐶𝐷, suy ra (𝐴𝐵, 𝐶𝐷) = (𝐼𝑀, 𝐼𝑁). 
Áp dụng định lí côsin trong tam giác 𝑀𝐼𝑁: 

𝑀𝑁2 = 𝐼𝑀2 + 𝐼𝑁2 − 2. 𝐼𝑀. 𝐼𝑁. cos𝑀𝐼𝑁̂ 

⇒ 3𝑎2 = 𝑎2 + 𝑎2 − 2. 𝑎. 𝑎. cos𝑀𝐼𝑁̂ 

⇒ cos𝑀𝐼𝑁̂ =
3𝑎2 − 2𝑎2

−2𝑎2
= −

1

2
 

⇒ 𝑀𝐼𝑁̂ = 120°. 
Vậy (𝐴𝐵, 𝐶𝐷) = (𝐼𝑀, 𝐼𝑁) = 180° − 𝑀𝐼𝑁̂ = 180° − 120° = 60°. 
Câu 21.  

 

Lời giải 

 
Xét tam giác 𝑆𝐵𝐶 có: 𝑆𝐵2 + 𝐵𝐶2 = 𝑆𝐶2 = 2𝑎2 ⇒ 𝑆𝐵 ⊥ 𝐵𝐶 mà 𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐵 

⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐻 mà 𝑆𝐻 ⊥ 𝐴𝐵 ⇒ 𝑆𝐻 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷). 
Kẻ 𝐶𝐸 ⊥ 𝐻𝐷 ⇒ 𝐶𝐸 ⊥ (𝑆𝐻𝐷) ⇒ (𝑆𝐶, (𝑆𝐻𝐷)) = (𝑆𝐶, 𝑆𝐸) = 𝐶𝑆𝐸̂ 

Ta có: 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 2𝑆𝐶𝐻𝐷 = 𝐶𝐸.𝐻𝐷 

⇒ 𝐶𝐸 =
𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷

𝐷𝐻
=

𝑎2

√𝑎2+
𝑎2

4

=
2𝑎√5

5
. 

⇒ 𝑆𝐸 = √𝑆𝐶2 − 𝐶𝐸2 =
𝑎√30

5
. 

⇒ cos𝐶𝑆𝐸 =
𝑆𝐸

𝑆𝐶
= √

3

5
≈ 0,77 

Vậy Cosin của góc giữa SC và mặt phẳng (𝑆𝐻𝐷) là √
3

5
≈ 0,77. 

Câu 22.  

 

Lời giải 

Điều kiện 5𝑥 − 1 > 0 ⇔ 𝑥 > 0. 

N

I

M

B

C

D

A



Ta có log2(5
𝑥 − 1) ≤ 𝑚 ⇔ 5𝑥 − 1 ≤ 2𝑚. 

Ta có 5𝑥 − 1 ≥ 4 với mọi 𝑥 ≥ 1. 

Để bất phương trình có nghiệm 𝑥 ≥ 1 thì 2𝑚 ≥ 4 ⇔ 𝑚 ≥ 2
𝑚∈[0; 5]
→     𝑚 = {2; 3; 4; 5} nên tổng các giá trị của 

tham số 𝑚 bằng 14. 
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Câu 1.  

 

Lời giải 

Biến cố 𝐴 ∪ 𝐵: “Học sinh được chọn bị cận thị hoặc học giỏi môn Toán”. 

Câu 2.  

 

Lời giải 

Ta có 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶) nên 𝐴𝐵 là hình chiếu vuông góc của 𝑆𝐵 xuống mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶). Do đó góc giữa đường 

thẳng 𝑆𝐵và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) là (𝑆𝐵, (𝐴𝐵𝐶)) = (𝑆𝐵, 𝐴𝐵) = 𝑆𝐵𝐴̂. 

Câu 3.  

 

Lời giải 

Chọn A 

Do định nghĩa: Trong không gian hai đường thẳng 𝑎 và 𝑏 được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng 

bằng 900. 

Câu 4.  

Lời giải 

Chọn A 

Câu 5.  

Lời giải 

Ta có log3(9𝑎) = log39 + log3𝑎 = 2 + log3𝑎 

Câu 6.  

Lời giải 

Câu 7.  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 𝑃 = √𝑥74
= 𝑥

7

4. 

Câu 8.  

 

Câu 9.  

Lời giải 

 
Ta thấy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình chữ nhật nên 𝐵𝐶 ⊥ 𝐶𝐷. 

Do 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐶. 

Ta có 𝐴𝐵 ⊥ 𝑆𝐴, 𝐴𝐷 ⇒ 𝐴𝐵 ⊥ (𝑆𝐴𝐷) ⇒ 𝐴𝐵 ⊥ 𝑆𝐷. 



Do đó, 𝑆𝐶 ⊥ 𝐵𝐷 là khẳng định sai. Nó chỉ đúng khi 𝐴𝐶 ⊥ 𝐵𝐷, tức là, tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông. 

Câu 10.  

Lời giải 

Chọn C 

 
+/ 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐶𝐷 

+/ 
𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐶
𝐴𝐵 ⊥ 𝐵𝐶

} ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐵 

+/ 
𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐷
𝐴𝐶 ⊥ 𝐵𝐷

} ⇒ 𝐵𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐶) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐶 

Câu 11.  

 

Lời giải 

Điều kiện xác định {
𝑥 + 1 > 0
5𝑥 − 1 > 0

⇔ {
𝑥 > −1

𝑥 >
1

5

⇔ 𝑥 >
1

5
. 

Ta có: 
log2(𝑥 + 1) + 2 = log2(5𝑥 − 1)

⇔ log2(𝑥 + 1) + log24 = log2(5𝑥 − 1)

⇔ log2(4𝑥 + 4) = log2(5𝑥 − 1)

⇔ 4𝑥 + 4 = 5𝑥 − 1

 

⇔ 𝑥 = 5 (thoả mãn điều kiện). 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm 𝑥 = 5. 

Câu 12.  

Lời giải 

Ta có: 5𝑥−1 ≥ 5𝑥2−𝑥−9 ⇔ 𝑥 − 1 ≥ 𝑥2 − 𝑥 − 9 ⇔ 𝑥2 − 2𝑥 − 8 ≤ 0 ⇔ −2 ≤ 𝑥 ≤ 4. 

Vậy Tập nghiệm của bất phương trình là [−2; 4]. 

Câu 13.  

 

Lời giải 

Ý a) Sai. 

Phương trình (1) tương đương với với phương trình 272𝑥−3 = 3−𝑥2−2. 

Ý b) Đúng. 

Thay 𝑥 = 1 vào phương trình ta được 272.1−3 = (
1

3
)

12+2

⇔ 27−1 = (
1

3
)

3

 luôn đúng. 

Ý c) Đúng.  

Phương trình (1) tương đương với phương trình 272𝑥−3 = (
1

3
)

𝑥2+2

⇔ 33(2𝑥−3)
= 3−𝑥2−2 

Ý d) Sai. 

Ta có 272𝑥−3 = (
1

3
)

𝑥2+2

⇔ 33(2𝑥−3)
= 3−𝑥2−2 ⇔ 6𝑥 − 9 = −𝑥2 − 2 ⇔ 𝑥2 + 6𝑥 − 7 = 0 

⇒ 𝑥1 + 𝑥2 = −6. 

Câu 14.  



 

Lời giải 

sai  

Số phần tử không gian mẫu là 𝑛(Ω) = 𝐶18
4 = 3060. 

đúng 

Gọi 𝐴 là biến cố: “cả 4 học sinh được chọn học cùng một khối”. 

Vì cả 4 học sinh được chọn học cùng một khối nên có thể chọn 4 học sinh khối 10 hoặc 4 học sinh khối 11 

hoặc 4 học sinh khối 12. Suy ra: 𝑛(𝐴) = 𝐶5
4 + 𝐶7

4 + 𝐶6
4 = 55 . 

sai 

Xác suất của biến cố “cả 4 học sinh được chọn học cùng một khối” là 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(Ω)
=

𝐶5
4+𝐶7

4+𝐶6
4 

𝐶18
4 =

11

612
. 

đúng 

Gọi B là biến cố “chọn được 4 học sinh đủ ba khối”. Khi đó: 

𝑛(𝐵) = 𝐶5
1𝐶7

1 𝐶6
2  + 𝐶5

1𝐶7
2 𝐶6

1 + 𝐶5
2𝐶7

1 𝐶6
1 = 1575 

𝑃(𝐵) =
𝑛(𝐵)

𝑛(Ω)
=

1575

𝐶18
4 =

35

68
. 

Câu 15.  

 

Lời giải 

a. Ta có: {
𝐶𝐷 ⊄ (𝑆𝐴𝐵)
𝐶𝐷//𝐴𝐵

𝐴𝐵 ⊂ (𝑆𝐴𝐵)
⇒ 𝐶𝐷//(𝑆𝐴𝐵). Suy ra a) sai. 

b. Ta có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông nên 𝐴𝐶 ⊥ 𝐵𝐷, ta lại có 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐷. Vậy {
𝐵𝐷 ⊥ 𝑆𝐴
𝐵𝐷 ⊥ 𝐴𝐶

⇒

𝐵𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐶). Suy ra b) đúng. 

c.Ta có: Ta có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông nên 𝐴𝐵 ⊥ 𝐵𝐶, ta lại có 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐵𝐶. Vậy 

{
𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐴
𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐵

⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵). Suy ra c) sai. 

d.Ta có: {
𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵)

𝐴𝐻 ⊂ (𝑆𝐴𝐵)
⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐻. Khi đó: {

𝐴𝐻 ⊥ 𝐵𝐶
𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝐵

⇒ 𝐴𝐻 ⊥ (𝑆𝐵𝐶) ⇒ 𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝐶. 

Tương tự: {
𝐴𝐾 ⊥ 𝑆𝐷
𝐴𝐾 ⊥ 𝐶𝐷

⇒ 𝐴𝐾 ⊥ (𝑆𝐶𝐷) ⇒ 𝐴𝐾 ⊥ 𝑆𝐶. 

Suy ra: {
𝑆𝐶 ⊥ 𝐴𝐻
𝑆𝐶 ⊥ 𝐴𝐾

⇒ 𝑆𝐶 ⊥ (𝐴𝐻𝐾) ⇒ 𝑆𝐶 ⊥ 𝐻𝐾 (1) 



Ta có: 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) ⇒ {
𝑆𝐴 ⊥ 𝐴𝐵
𝑆𝐴 ⊥ 𝐴𝐷

. 

Hai tam giác vuông 𝑆𝐴𝐵 và 𝑆𝐴𝐷 bằng nhau. 

Suy ra 𝑆𝐵 = 𝑆𝐷, 𝑆𝐻 = 𝑆𝐾 ⇒
𝑆𝐻

𝑆𝐵
=

𝑆𝐾

𝑆𝐷
⇒ 𝐻𝐾//𝐵𝐷. 

Mặt khác 𝐵𝐷 ⊥ 𝐴𝐶 ⇒ 𝐻𝐾 ⊥ 𝐴𝐶. (2) 

Từ (1) và (2) suy ra 𝐻𝐾 ⊥ (𝑆𝐴𝐶). Suy ra d) đúng. 

Câu 16.  

 

Lời giải 

Ý a) Sai. log4𝑥 = log22𝑥 =
1

2
log2𝑥    (𝑥 > 0) 

Ý b) Sai. ĐK: {
𝑥 > 0
log4𝑥 > 0

⇔ {
𝑥 > 0
𝑥 > 1

⇔ 𝑥 > 1 

Ý c) Sai. Bất phương trình ⇔ 0 < log4𝑥 < 2 

Ý d) Đúng. Bất phương trình ⇔ 0 < log4𝑥 < 2 ⇔ 1 < 𝑥 < 16 

⇒tổng tất cả các nghiệm nguyên dương của bất phương trình là: 

2 + 3 + 4+. . . +14 + 15 = 119 

Câu 17.  

 

Lời giải 

Áp dụng công thức tính lãi suất theo hình thức lãi kép: 𝑃 = 𝐴(1 + 𝑟)𝑛. 

Trong đó: 𝑃 là số tiền (triệu đồng) gồm vốn lẫn lãi tại thời điểm 𝑛 (năm) tính từ thời điểm gửi; 𝐴 (triệu đồng) 

là số tiền gửi vào ban đầu và 𝑟(%) là lãi suất. 

Với {
𝐴 = 200.000.000
𝑛 = 3
𝑟 = 6%

, suy ra 𝑃 = 200.000.000(1 + 6%)3 = 238.203.200 ≈ 238 (triệu đồng). 

Câu 18.  

 

Lời giải 

Hình đa giác đều (𝐻) có 24 đỉnh nên có 12 đường chéo đi qua tâm đường tròn nội tiếp ngoại tiếp (𝐻). Cứ 2 

đường chéo đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp (𝐻) cho ta một hình chữ nhật. 

Số hình chữ nhật là 𝐶12
2 = 66  

Trong 66 hình chữ nhật này, ta chọn hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc. Suy ra có 6 hình vuông trong 

66 hình chữ nhật đó. 

Số phần tử không gian mẫu: 𝑛(Ω) = 𝐶24
4 = 10626. 

Gọi biến cố 𝐴: “4 đỉnh được chọn ra tạo thành một hình chữ nhật không phải hình vuông” 

⇒ 𝑛(𝐴) = 66 − 6 = 60. 

Xác suất của biến cố 𝐴: 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(Ω)
=

60

10626
=

10

1771
≈ 0,005647. 

Câu 19.  

Lời giải 

 



Ta có: 𝑂𝑀//𝑆𝐵 ⇒ (𝑂𝑀, (𝑆̂𝐴𝐶)) = (𝑆𝐵, (𝑆̂𝐴𝐶)) 

Ta có: 𝐵𝑂 ⊥ (𝑆𝐴𝐶) ⇒ 𝑆𝑂 là hình chiếu vuông góc của 𝑆𝐵 lên mặt phẳng (𝑆𝐴𝐶) 

⇒ (𝑆𝐵, (𝑆̂𝐴𝐶)) = 𝐵𝑆̂𝑂 

Đặt 𝐴𝐵 = 𝑥 ⇒ 𝑆𝐴 = 𝑥 ⇒ Δ𝑆𝐵𝐷 là tam giác đều nên 𝐵𝑆̂𝐷 = 600 ⇒ 𝐵𝑆̂𝑂 = 300 

 

Câu 20.  

 

Lời giải 

 
Gọi 𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐷 = {𝑂} 

Ta có: 𝐵𝐶//𝑂𝑁 ⇒ (𝑀𝑁; 𝐵𝐶) = (𝑀𝑁; 𝑂𝑁) = 𝑀𝑁𝑂̂ = 𝛼 

+ Xét tam giác 𝐵𝐶𝐷 có 𝑂𝑁 =
1

2
𝐵𝐶 =

𝑎

2
. 

+ Xét tam giác 𝑆𝑂𝐴 vuông tại 𝑂 có 𝑂𝑀 =
1

2
𝑆𝐴 =

𝑎

2
. 

+ Xét tam giác 𝑆𝐴𝐶 có 𝑀𝐶 là đường trung tuyến: 𝑀𝐶2 =
𝑆𝐶2+𝐴𝐶2

2
−

𝑆𝐴2

4
=

𝑎2+2𝑎2

2
−

𝑎2

4
=

5𝑎2

4
 

+ Xét tam giác 𝑀𝐶𝐷 có 𝑀𝑁 là đường trung tuyến: 𝑀𝑁2 =
𝑀𝐶2+𝑀𝐷2

2
−

𝐶𝐷2

4
=

5𝑎2

4
+

3𝑎2

4

2
−

𝑎2

4
=

3𝑎2

4
⇒ 𝑀𝑁 =

𝑎√3

2
 

+ Áp dụng định lý cosin trong tam giác 𝑀𝑁𝑂 có: 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑂𝑁2+𝑀𝑁2−𝑂𝑀2

2.𝑂𝑁.𝑀𝑁
=

𝑎2

4
+

3𝑎2

4
−

𝑎2

4

2.
𝑎

2
.
𝑎√3

2

=
√3

2
.  

Câu 21.  

 

Lời giải 

 



Gọi 𝑂 là tâm của hình vuông. Ta có 𝑆𝑂 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝑂 = √𝑎2 −
𝑎2

2
=

𝑎√2

2
. 

Gọi 𝑀 là trung điểm của 𝑂𝐷 ta có 𝑀𝐻 ∥ 𝑆𝑂 nên 𝐻 là hình chiếu của 𝑀 lên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑀𝐻 =
1

2
𝑆𝑂 =

𝑎√2

4
. 

Do đó góc giữa đường thẳng 𝐵𝑀 và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) là 𝑀𝐵𝐻̂. 

Khi đó ta có tan𝑀𝐵𝐻̂ =
𝑀𝐻

𝐵𝐻
=

𝑎√2

4
3𝑎√2

4

=
1

3
. 

Vậy tang của góc giữa đường thẳng 𝐵𝑀 và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) bằng 
1

3
≈ 0,33. 

Câu  22: Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức 𝑆(𝑡) = 𝐴 ⋅ 𝑒𝑟𝑡, 

trong đó 𝐴 là số lượng vi khuẩn ban đầu, 𝑆(𝑡) là số lượng vi khuẩn có sau 𝑡 (phút), 𝑟 là tỉ lệ tăng trưởng (𝑟 >
0), 𝑡 (tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 400 con và sau 5 giờ có 

2000 con. Hỏi ít nhất bao nhiêu giờ, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn lớn hơn 130000 con? 

Lời giải 

Đáp số: ít nhất 18 (giờ)  

Đổi: 5 giờ = 300 phút 

Ta có: 𝐴 = 400, 𝑆(300) = 2000. 

Sau 5 giờ số lượng vi khuẩn là 2000 con, tức là: 2000 = 400 ⋅ 𝑒𝑟.300 

⇔ 𝑒𝑟.300 = 5 ⇔ 𝑟 =
ln5

300
 . 

 

Số lượng vi khuẩn lớn hơn 130000 con, nghĩa là: 400 ⋅ 𝑒
ln5

300
⋅𝑡 > 130000 

⇔ 𝑒
ln5
300

⋅𝑡 > 325 ⇔
ln5

300
⋅ 𝑡 > ln325 ⇔ 𝑡 >

300 ⋅ ln325

ln5
≈ 1078,1 (phút). 

 
Vậy sau ít nhất 18 (giờ) thì số lượng vi khuẩn lớn hơn 130000 con. 
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Câu 1.  

 

Lời giải 

Chọn B 

Câu 2.  

 

Lời giải 

Ta có 𝑂 là hình chiếu vuông góc của 𝑆 xuống mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) nên góc giữa đường thẳng 𝑆𝐵 và mặt phẳng 

(𝐴𝐵𝐶𝐷) bằng góc 𝑆𝐵𝑂̂. 

Câu 3.  

 

Lời giải 

Chọn A 

Do tính chất: Trong không gian cho hai đường thẳng song song với nhau, nếu đường thẳng nào vuông góc với 

đường thẳng này thì cũng vuông góc đường thẳng kia. 

Câu 4.  

 

Lời giải 

Dựa vào đồ thị, ta có hàm số có tập xác định ℝ và hàm số nghịch biến suy ra 𝑦 = (0,8)𝑥. 

Câu 5.  

Lời giải 

Ta có: 𝑃 = log𝑎(𝑎. √𝑎
3

) = log𝑎 (𝑎. 𝑎
1

3) = log𝑎 (𝑎
4

3) =
4

3
. 

Câu 6.  

 

Lời giải 

Có √𝑎23
: √𝑎3 = 𝑎

2

3: 𝑎
3

2 = 𝑎
2

3
−

3

2 = 𝑎−
5

6 

Vậy 𝑚 = −
5

6
  

Câu 7.  

 

Lời giải 

Ta có biểu thức 𝑃 = √√𝑥
3

= ((𝑥
1

2))

1

3

= 𝑥
1

2
.
1

3 = 𝑥
1

6  

Câu 8.  

 

Lời giải 

𝑃(𝐴𝐵) = 0,2 > 0nên hai biến cố 𝐴 và 𝐵 không xung khắc. 

𝑃(𝐴) ⋅ 𝑃(𝐵) = 0,4 ⋅ 0,5 = 0,2 = 𝑃(𝐴𝐵)nên hai biến cố 𝐴 và 𝐵 độc lập. 

Câu 9.  

 

Lời giải 

Chọn C 



 

Ta có 𝑆𝐵 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) nên 𝑆𝐵 ⊥ 𝐵𝐶; 𝑆𝐵 ⊥ 𝐴𝐷; 𝑆𝐵 ⊥ 𝐷𝐶. 

𝐴𝐵𝐶𝐷là hình chữ nhật nên 𝐴𝐷 ⊥ 𝐴𝐵 và 𝐷𝐶 ⊥ 𝐵𝐶 suy ra 𝐴𝐷 ⊥ 𝑆𝐴 và 𝐷𝐶 ⊥ 𝑆𝐶. 

Tam giác 𝑆𝐵𝐷 vuông tại 𝐵 nên 𝑆𝐷 không vuông góc với 𝐵𝐷. 

Câu 10.  

 

Chọn D 

Ta có: 

 
𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐵
𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐴

} ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵). 

 
𝐵𝐷 ⊥ 𝐴𝐶
𝐵𝐷 ⊥ 𝑆𝐴

} ⇒ 𝐵𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐶) ⇒ 𝐵𝐷 ⊥ 𝑆𝐶. 

Vậy 𝐴𝐶 ⊥ (𝑆𝐵𝐷) sai. 

Câu 11.  

Lời giải 

Điều kiện: 𝑥2 > 0 ⇔ 𝑥 ≠ 0. 

Ta có log𝑥2 − log2 = 1 ⇔
𝑥2

2
= 101 ⇔ 𝑥 = ±√20 (TM). 

Câu 12.  

Lời giải 

Ta có 

(
2

5
)

2𝑥−1

≥
5

2
⇔ (

2

5
)

2𝑥−1

≥ (
2

5
)

−1

⇔ 2𝑥 − 1 ≤ −1 ⇔ 𝑥 ≤ 0 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là 𝑆 = [0; +∞). 

Câu 13.  

 

Lời giải 

Sai.  

𝑥 = 1là nghiệm của phương trình (1). 

Thay 𝑥 = 1 vào (1) ta được: 3−4 = (
1

3
)

√2

: vô lý. Do đó 𝑥 = 1 không là nghiệm của phương trình (1) 

Sai.  

𝑥 = 3không là nghiệm của phương trình (1). 

Thay 𝑥 = 3 vào (1) ta được: 3−2 = (
1

3
)

2

⇔
1

9
=

1

9
: đúng. Do đó 𝑥 = 3 là nghiệm của phương trình (1) 

Đúng. 

Điều kiện của 𝑥 để vế phải của (1) có nghĩa là 𝑥 ≥ −1  

(
1

3
)

√𝑥+1

có nghĩa khi 𝑥 + 1 ≥ 0 ⇔ 𝑥 ≥ −1. 

Đúng. 

3𝑥−5 = (
1

3
)

√𝑥+1

⇔ 3𝑥−5 = 3−√𝑥+1 ⇔ √𝑥 + 1 = 5 − 𝑥 ⇔ {
5 − 𝑥 ≥ 0
𝑥 + 1 = (5 − 𝑥)2

⇔ {
𝑥 ≤ 5
𝑥2 − 11𝑥 + 24 = 0

⇔ {
𝑥 ≤ 5

[
𝑥 = 3
𝑥 = 5

⇔ [
𝑥 = 3
𝑥 = 5

 

Suy ra tổng bình phương các nghiệm là 32 + 52  =  9 + 25 = 34. 

Vậy phương trình (1) có tổng bình phương các nghiệm lớn hơn 30:  

S

A

B C

D



Câu 14.  

 

Lời giải 

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 3 quả bóng trong tổng số 13 quả bóng có 𝐶13
3 = 286 cách. 

⇒ 𝑛(Ω) = 286phần tử.Gọi T: “ Chọn được 3 quả bóng khác màu”. 

Vậy chọn 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng có 5.6.2 = 60 cách.Gọi 𝐴 là biến cố “Cả 3 quả 

bóng lấy ra đều có cùng màu xanh”. 

⇒ 𝑛(𝐴) = 𝐶5
3 = 10 ⇒ 𝑃(𝐴) =

𝑛(𝐴)

𝑛(Ω)
=

10

286
=

5

143
. 

Gọi 𝐵 là biến cố “Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu đỏ”. 

⇒ 𝑛(𝐵) = 𝐶6
3 = 20 ⇒ 𝑃(𝐵) =

𝑛(𝐵)

𝑛(Ω)
=

20

286
=

10

143
. 

Gọi 𝐶 là biến cố “Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu vàng”. 

⇒ 𝑛(𝐶) = 0 ⇒ 𝑃(𝐶) = 0 

Ta có: 𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 là biến cố “Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu” 

⇒ 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) + 𝑃(𝐶) =
15

243
Gọi 𝐷 là biến cố “Có đúng 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng 

lấy ra” 

Vậy 𝐴 ∪ 𝐷 là biến cố “Có ít nhất 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng lấy ra” 

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 2 quả bóng trong tổng số 5 quả bóng xanh có 𝐶5
2 = 10 cách. 

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 quả bóng trong tổng số 8 quả bóng đỏ hoặc vàng có 𝐶8
1 = 8 cách. 

⇒ 𝑛(𝐷) = 10.8 = 80 ⇒ 𝑃(𝐷) =
𝑛(𝐷)

𝑛(Ω)
=

80

286
=

40

143
⇒ 𝑃(𝐴 ∪ 𝐷) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐷) =

45

143
 

Câu 15.  

 

Lời giải 

Đúng. 

Ta có. {
𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷)

𝐶𝐷 ⊂ (𝐴𝐵𝐶𝐷)
⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐶𝐷.Sai. 

Ta có. {
𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷)

𝐴𝐶 ⊂ (𝐴𝐵𝐶𝐷)
⇒ 𝑆𝐴 ⊥ 𝐴𝐶. Vậy 𝛥𝑆𝐴𝐶 vuông tại 𝐴.Sai. 

Ta có. {

𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐴(𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷))

𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐵(𝑔𝑡)

𝑆𝐴, 𝐴𝐵 ⊂ (𝑆𝐴𝐵) , 𝑆𝐴 ∩ 𝐴𝐵 = 𝐴

  ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐵 ⇒ 𝑆𝐵𝐶̂ = 90°.Đúng. 

Ta có. {

𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝐵(𝑔𝑡)

𝐴𝐻 ⊥ 𝐵𝐶(𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵))

𝑆𝐵, 𝐵𝐶 ⊂ (𝑆𝐵𝐶);  𝑆𝐵 ∩ 𝐵𝐶 = 𝐵

⇒ 𝐴𝐻 ⊥ (𝑆𝐵𝐶) ⇒ 𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝐶. 

{

𝐴𝐾 ⊥ 𝑆𝐷(𝑔𝑡)

𝐴𝐾 ⊥ 𝐶𝐷(𝐶𝐷 ⊥ (𝑆𝐴𝐷))

𝑆𝐷, 𝐶𝐷 ⊂ (𝑆𝐶𝐷) , 𝑆𝐷 ∩ 𝐶𝐷 = 𝐷

⇒ 𝐴𝐾 ⊥ (𝑆𝐶𝐷) ⇒ 𝐴𝐾 ⊥ 𝑆𝐶. 

Vậy 𝐴𝐻 và 𝐴𝐾cùng vuông góc với 𝑆𝐶. 



Câu 16.  

 

Lời giải 

Ý a. Đúng 

Bất phương trình tương đương với . 

Ý b. Đúng 

ĐKXĐ: 𝑥 ≥ 0. 

BPT 2√𝑥 < 2 ⇔ √𝑥 < 1 ⇔ 𝑥 < 1, kết hợp điều kiện ta được tập nghiệm của BPT là [0;   1). 

Ý c. Đúng 

Ta có 3. 9𝑥 − 10. 3𝑥 + 3 ≤ 0 ⇔ 3. (3𝑥)2 − 10. 3𝑥 + 3 ≤ 0 ⇔
1

3
≤ 3𝑥 ≤ 3 ⇔ log3

1

3
≤ 𝑥 ≤ log33 

⇔ −1 ≤ 𝑥 ≤ 1. Khi đó bất phương trình có tập nghiệm là 𝑆 = [−1;  1], do vậy 𝑇 = 1 − (−1) = 2. 

Ý d. Sai 

Ta có log2
𝑥2−6𝑥+8

4𝑥−1
≥ 0 ⇔

𝑥2−6𝑥+8

4𝑥−1
≥ 1 ⇔

𝑥2−10𝑥+9

4𝑥−1
≥ 0 

⇔ [
{𝑥2 − 10𝑥 + 9 ≥ 0
4𝑥 − 1 > 0

{𝑥2 − 10𝑥 + 9 ≤ 0
4𝑥 − 1 < 0

⇔ [
1

4
< 𝑥 ≤ 1

𝑥 ≥ 9
. 

Nên 𝑇 = (
1

4
; 1] ∪ [9; +∞) ⇒ 𝑀 = 𝑎 + 𝑏 = 1 + 9 = 10.  

Câu 17.  

 

Lời giải 

Trả lời: 116 

Đặt 𝐴 = 100 (triệu đồng), 𝑟 = 0,08. 

Sau 1 năm số tiền cả gốc và lãi là: 𝐴1 = 𝐴 + 𝐴. 𝑟 = 𝐴(1 + 𝑟). 

Sau 2 năm số tiền cả gốc và lãi là: 𝐴2 = 𝐴1 + 𝐴1. 𝑟 = 𝐴1(1 + 𝑟) = 𝐴(1 + 𝑟)2. 

Sau 3 năm số tiền cả gốc và lãi là: 𝐴3 = 𝐴2 + 𝐴2. 𝑟 = 𝐴2(1 + 𝑟) = 𝐴(1 + 𝑟)3. 

………………. 

Sau 10 năm số tiền cả gốc và lãi là: 

𝐴10 = 𝐴9 + 𝐴9. 𝑟 = 𝐴9(1 + 𝑟) = 𝐴(1 + 𝑟)10 = 100. (1 + 0,08)10 (triệu đồng) 

Số tiền lãi sau 10 năm là: 100. (1 + 0,08)10 − 100 ≈ 115,892 ≈ 116 (triệu đồng). 

Câu 18.  

 

Lời giải 

Biến cố 𝐴: '' chọn được 1 bạn thích học văn''⇒ 𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(Ω)
=

7

15
. 

Biến cố :𝐵 '' chọn được 1 bạn thích học toán''⇒ 𝑃(𝐵) =
𝑛(𝐵)

𝑛(Ω)
=

6

15
. 

Biến cố 𝐴 ∪ 𝐵: '' chọn được 1 bạn thích học văn hoặc toán'' 

Biến cố 𝐴 ∩ 𝐵:'' chọn được 1 bạn thích học văn và toán''⇒ 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =
3

15
 

Khi đó 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =
7

15
+

6

15
−

3

15
=

10

15
=

2

3
⇒

𝑎

𝑏
=

2

3

⇒ {
𝑎 = 2
𝑏 = 3

⇒ 𝑎. 𝑏 = 6.
 

Câu 19.  

Lời giải 

2 1 35 5 2 1 3 2x x x−   −   



 
Ta có 𝐵′𝐺 ⊥ (𝐴𝐵𝐶) nên 𝐵𝐺 là hình chiếu của 𝐵𝐵′ lên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶). 

⇒ (𝐵𝐵′, (𝐴𝐵𝐶)) = (𝐵𝐵′, 𝐵𝐺) = 𝐵′𝐵𝐺̂ = 60°. 

Gọi 𝑀 là trung điểm 𝐵𝐶 và 𝐻 là hình chiếu của 𝐴 lên 𝐵′𝑀, ta có 

{
𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝑀
𝐵𝐶 ⊥ 𝐵′𝐺

⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝐴𝐵′𝑀) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐻. 

Mà 𝐴𝐻 ⊥ 𝐵′𝑀 nên 𝐴𝐻 ⊥ (𝐵𝐶𝐶′𝐵′). 

Do đó 𝐻𝐵 là hình chiếu của 𝐴𝐵 lên mặt phẳng (𝐵𝐶𝐶′𝐵′). 

⇒ (𝐴𝐵, (𝐵𝐶𝐶′𝐵′)) = (𝐴𝐵, 𝐻𝐵) = 𝐴𝐵𝐻̂. 

Xét tam giác 𝐴𝐵𝐻 vuông tại 𝐻 có sin𝐴𝐵𝐻̂ =
𝐴𝐻

𝐴𝐵
. 

𝐵′𝐺 = 𝐵𝐺. tan60° = 𝑎
√3

2
.

2

3
. √3 = 𝑎. 

𝐵′𝑀 = √𝐵′𝐺2 + 𝐺𝑀2 = √𝑎2 + (
𝑎√3

2
.

1

3
)

2

=
𝑎√39

6
. 

Ta có Δ𝐴𝐻𝑀~Δ𝐵′𝐺𝑀 ⇒ 𝐴𝐻 =
𝐴𝑀.𝐵′𝐺

𝐵′𝑀
 =

𝑎.
𝑎√3

2
𝑎√39

6

=
3𝑎

√13
. 

Vậy sin𝐴𝐵𝐻̂ =

3𝑎

√13

𝑎
=

3

√13
. 

 

Câu 20.  

 

Lời giải 

 
Gọi 𝑁 là trung điểm của 𝐴𝐷. Khi đó 𝑀𝑁 // 𝐴𝐶 nên (𝑆𝑀, 𝐴𝐶) = (𝑆𝑀, 𝑀𝑁). 

𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 𝑎 ⇒ 𝐴𝐶 = 𝑎√2 ⇒ 𝑀𝑁 =
1

2
𝐴𝐶 =

𝑎√2

2
. 

G

M

B

B'

C

C'

A

A'

H

N

M C

BA

D

S



Δ𝑆𝐶𝐷 là tam giác đều cạnh 𝑎 ⇒ 𝑆𝑀 =
𝑎√3

2
. 

Δ𝑆𝐴𝐷 là tam giác đều cạnh 𝑎 ⇒ 𝑆𝑁 =
𝑎√3

2
. 

𝑆𝑀 = 𝑆𝑁 =
𝑎√3

2
 ⇒ Δ𝑆𝑀𝑁 cân tại 𝑆 ⇒ 𝑆𝑀𝑁̂ < 90°. 

Vậy: (𝑆𝑀, 𝐴𝐶) = (𝑆𝑀, 𝑀𝑁) = 𝑆𝑀𝑁̂. 

Trong Δ𝑆𝑀𝑁, ta có: cos𝑆𝑀𝑁̂ =
𝑆𝑀2+𝑀𝑁2−𝑆𝑁2

2𝑆𝑀.𝑆𝑁
=

3𝑎2

4
+

𝑎2

2
−

3𝑎2

4

2.
𝑎√3

2
.
𝑎√2

2

=
√6

6
≈ 0,41. 

Vậy: cos(𝑆𝑀, 𝐴𝐶) = cos𝑆𝑀𝑁̂ ≈ 0,41.  
Câu 21.  

 

Lời giải 

 

Vì 𝐴𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) nên (𝑆𝐶 , (𝑆𝐴𝐵))̂ = 𝐶𝑆𝐴̂. Tam giác 𝑆𝐴𝐶 vuông tại đỉnh 𝐴 nên ta có tan𝐶𝑆𝐴̂ =
𝐴𝐶

𝑆𝐴
=

𝑎

𝑎√3
=

√3

3
. Từ đó, ta được (𝑆𝐶 , (𝑆𝐴𝐵))̂ = 𝐶𝑆𝐴̂ = 300. 

Câu 22.  

Lời giải 

Điều kiện xác định: {
𝑦 > 0
𝑥 < 24

. 

Đặt 𝑓(𝑥) = log2𝑥. Khi đó log2𝑦 = 𝑓(𝑦), log2(24 − 𝑥) = 𝑓(24 − 𝑥). 

Do cơ số 2 > 1 nên hàm số 𝑓(𝑥) = log2𝑥 đồng biến trên ℝ. 

⇒ 𝑓(𝑦) ≤ 𝑓(24 − 𝑥) ⇔ 𝑦 ≤ 24 − 𝑥. 

Theo giả thiết thì 𝑦 > 0, 𝑦 ∈ ℤ ⇒ 𝑦 ≥ 1 ⇒ 24 − 𝑥 ≥ 1 ⇒ 𝑥 ≤ 23. 

Kết hợp 𝑥 > 0, 𝑥 ∈ ℤ ⇒ 𝑥 ∈ {1,2,3, . . . ,22,23}. 

Ta có bảng sau:  

 

Như vậy có 1 + 2 + 3+. . +22 + 23 =
23.24

2
= 276 cặp số nguyên dương (𝑥, 𝑦) thỏa mãn yêu cầu. 
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